
Bảo hiểm toàn diện cho Lao động người
nước ngoài có kỹ năng đặc định

Bảo hiểm du lịch nước ngoài với điều khoản bổ sung dành cho thực tập sinh kỹ năng

Tập tài liệu này là “'Tài liệu cung cấp thông tin và giải thích những điều quan trọng” về Bảo hiểm toàn diện cho Lao động người nước ngoài có kỹ năng đặc định.

Kính gửi các tổ chức tiếp nhận lao động người nước ngoài có kỹ năng đặc định số 1

Kèm dịch vụ thay mặt khách hàng thương lượng, dàn xếp

Bồi thường xuyên suốt khoảng thời gian từ sau khi lao động người nước ngoài có kỹ năng đặc định hoàn tất thủ tục 
xuất cảnh tại nước mà người đó có quốc tịch, v.v., cho đến khi kết thúc hoạt động theo diện kỹ năng đặc định số 1, và 
hoàn tất thủ tục về nước mà người đó có quốc tịch, hoặc cho đến khi thay đổi sang tư cách lưu trú khác

Hỗ trợ lao động người nước ngoài có kỹ năng đặc định bằng các khoản bồi thường khác nhau 
như chi phí điều trị y tế hay trách nhiệm bồi thường

Cung cấp dịch vụ thay mặt khách hàng thương lượng, dàn xếp đối với trách nhiệm bồi thường cá nhân*
*Để được cung cấp dịch vụ thay mặt khách hàng thương lượng, dàn xếp, sẽ có một số điều kiện nhất định.
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Phiên bản
sửa đổi

Những sản phẩm được giới thiệu trong tài liệu này là những sản phẩm bảo hiểm nhằm chuẩn bị cho việc bồi thường đối với gia quyến trong 
trường hợp lao động người nước ngoài có kỹ năng đặc định qua đời do thương tích hay bệnh tật khi đang lưu trú tại Nhật Bản, chi trả chi phí 
điều trị do thương tích hay bệnh tật, hoặc trách nhiệm bồi thường phát sinh bởi sự kiện ngẫu nhiên, v.v. Trường hợp những nội dung bảo hiểm 
này đáp ứng được theo nguyện vọng của Quý khách, vui lòng xem và cân nhắc những nội dung trong tài liệu này.

An tâm 1

An tâm 2

An tâm 3

5945361 (JI2021-211) 10M (JP) 202112 (Tổng quan phiên bản 6.01)

Tổng quan về Bảo hiểm toàn diện cho Lao động người nước ngoài có kỹ năng đặc định 
(Bảo hiểm du lịch nước ngoài với điều khoản bổ sung dành cho thực tập sinh kỹ năng)

Khi ký hợp đồng bảo hiểm, vui lòng nhất định xem kỹ “Tài liệu giải thích những điều quan trọng” và “Những điều cần phải kiểm tra về nội dung hợp đồng bảo hiểm”.Lưu ý

Hạng mục bồi thường Tiền bảo hiểm sẽ chi trảNhững trường hợp chính sẽ chi trả tiền bảo hiểm Những trường hợp chính sẽ không thể chi trả tiền bảo hiểm

Chi phí đoàn
tụ khẩn cấp, v.v.

Trách nhiệm
bồi thường

cá nhân

Trường hợp người được bảo hiểm gây thương tích cho người khác, hoặc gây 
thiệt hại như làm hư hỏng tài sản của người khác do sự kiện ngẫu nhiên 
trong thời hạn trách nhiệm bảo hiểm và phải chịu trách nhiệm bồi thường 
thiệt hại về mặt pháp lý

(1) Bảo hiểm này là bảo hiểm chỉ dành cho lao động người nước ngoài có kỹ năng đặc định số 1. Người không phải là lao động người nước ngoài có kỹ năng đặc định số 1 (bao gồm cả hoạt động đặc định (được phép lao động, làm 
việc)) sẽ không thể là người được bảo hiểm. 

(2) Central Insurance Limited có quyền đại diện ký kết hợp đồng bảo hiểm, và đang thực hiện các công việc của đại lý như ký kết hợp đồng bảo hiểm, thu phí bảo hiểm, xuất biên lai thu phí bảo hiểm, quản lý hợp đồng, v.v. dựa trên 
hợp đồng ủy thác với công ty bảo hiểm tiếp nhận. Vì vậy, đối với những hợp đồng đã phát sinh hiệu lực sau khi ký kết với Central Insurance Limited, sẽ được xem như là hợp đồng đã được ký kết trực tiếp với công ty chúng tôi.

(3) Tài liệu này là tài liệu giới thiệu tổng quan về “Bảo hiểm toàn diện cho Lao động người nước ngoài có kỹ năng đặc định số 1 (Bảo hiểm du lịch nước ngoài với điều khoản bổ sung dành cho thực tập sinh kỹ năng)”. Khi ký hợp đồng 
bảo hiểm, vui lòng nhất định đọc kỹ [Tài liệu giải thích những điều quan trọng]. Ngoài ra, để biết chi tiết, chúng tôi đã chuẩn bị "Điều khoản chung và điều khoản bổ sung của bảo hiểm du lịch nước ngoài (Bảo hiểm toàn diện cho 
Lao động người nước ngoài có kỹ năng đặc định)”, vì vậy nếu thấy cần thiết, vui lòng yêu cầu với đại lý của công ty chúng tôi hoặc với công ty chúng tôi để được cung cấp. Trường hợp có điểm chưa rõ, v.v., vui lòng liên hệ với đại lý 
của công ty chúng tôi hoặc với công ty chúng tôi. Vui lòng giải thích nội dung của tài liệu này cho tất cả những người được bảo hiểm.

■ Khi đăng ký mua bảo hiểm

Công ty bảo hiểm tiếp nhận Đại lý bảo hiểm

Central Insurance, Ltd.
Marunouchi Building, Tầng 11
2-4-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-6311

TEL: 03-6259-1730  FAX: 03-6259-1731

Harumi Island Triton Square O ce Tower X Tầng 16
1-8-10 Harumi, Chuo-ku, Tokyo 104-6016
https://www.jihoken.co.jp

Chúng tôi sẽ chi trả số tiền phù hợp theo thông lệ xã hội 
trong phạm vi số tiền bảo hiểm chi phí đoàn tụ khẩn cấp, 
v.v., trong suốt thời hạn bảo hiểm, đối với những chi phí 
sau đây mà người ký hợp đồng mua bảo hiểm, người được 
bảo hiểm cũng như người thân của người đó đã thực tế chi 
trả.
(1) Chi phí tìm kiếm, cứu nạn (2) Chi phí giao thông đi lại 
khứ hồi như vé máy bay để đến hiện trường cho người cứu 
trợ (tối đa 3 người cứu trợ) (3) Tiền phòng tại cơ sở lưu trú 
cho người cứu trợ tại hiện trường và trong hành trình di 
chuyển đến hiện trường (cho 3 người cứu trợ, mỗi 1 người 
tối đa 14 ngày) (4) Chi phí vận chuyển từ hiện trường (5) 
Các chi phí khác (Tổng các chi phí như chi phí thủ tục đi lại 
cho người cứu trợ, chi phí giao thông đi lại, chi phí thông 
tin liên lạc như cước phí điện thoại quốc tế tại hiện trường, 
chi phí xử lý thi thể, v.v., sẽ giới hạn tối đa là 200.000 ¥.) 
Tuy nhiên, đối với khoản (4) và (5), trường hợp cần phải chi 
trả tiền bảo hiểm cho chi phí điều trị thương tích hoặc chi 
phí điều trị bệnh tật, thì sẽ khấu trừ số tiền này.

Hiện trường là nói địa điểm xảy ra sự kiện hoặc địa 
điểm lưu giữ trong hoặc ngoài Nhật Bản. 

Lưu ý

Đối với những chi phí phát sinh do các nguyên nhân sau đây, sẽ không được 
chi trả tiền bảo hiểm.
● Cố ý hoặc sơ suất nghiêm trọng của người ký hợp đồng mua bảo hiểm, 

người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng tiền bảo hiểm
● Tranh cãi hay hành vi tự sát (trường hợp tử vong sẽ thuộc diện chi trả), 

hành vi phạm tội
● Sự kiện đã xảy ra trong khi lái xe không có giấy phép lái xe, trong tình 

trạng say rượu bia (trường hợp tử vong sẽ thuộc diện chi trả), có sử dụng 
ma túy, v.v.

● Thi hành án đối với người được bảo hiểm
● Chiến tranh, quốc gia nước ngoài sử dụng vũ lực, hay các biến động, loạn 

lạc khác, v.v.
● Chiếu tia phóng xạ, ô nhiễm phóng xạ
● Những triệu chứng đau cổ hoặc đau lưng mà không có kết luận y tế 

khách quan
, v.v.

Đối với những trách nhiệm bồi thường thiệt hại sau đây, sẽ không được chi 
trả tiền bảo hiểm.
● Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do người ký hợp đồng mua bảo hiểm và 

người được bảo hiểm cố ý gây ra
● Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do chiến tranh, quốc gia nước ngoài sử 

dụng vũ lực, hay các biến động, loạn lạc khác, v.v.
● Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do chiếu tia phóng xạ và ô nhiễm 

phóng xạ
● Trách nhiệm bồi thường thiệt hại có nguyên nhân bắt nguồn trực tiếp từ 

việc thực hiện công việc của người được bảo hiểm
● Trách nhiệm bồi thường thiệt hại có nguyên nhân bắt nguồn từ việc sở 

hữu, sử dụng hoặc quản lý động sản được cung cấp phục vụ chuyên cho 
công việc của người được bảo hiểm

● Trách nhiệm bồi thường thiệt hại có nguyên nhân bắt nguồn từ bất động 
sản mà người được bảo hiểm sở hữu, sử dụng hoặc quản lý

● Trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với người thân sống cùng với người 
được bảo hiểm

● Trách nhiệm bồi thường thiệt hại liên quan đến hàng hóa ký gửi (ngoại 
trừ phòng nghỉ cho khách, động sản bên trong phòng nghỉ cho khách, 
v.v. của cơ sở lưu trú)

● Trách nhiệm bồi thường thiệt hại có nguyên nhân bắt nguồn từ sự mất trí 
của người được bảo hiểm

● Trách nhiệm bồi thường thiệt hại có nguyên nhân bắt nguồn từ việc hành 
hung hoặc ẩu đả của người được bảo hiểm hoặc theo chỉ đạo của người 
được bảo hiểm

● Trách nhiệm bồi thường thiệt hại có nguyên nhân bắt nguồn từ việc sở 
hữu, sử dụng, quản lý máy bay, tàu thuyền (ngoại trừ du thuyền, mô tô 
nước), xe cộ (ngoại trừ xe đạp, xe điện sân golf, xe trượt tuyết dùng cho 
mục đích giải trí, v.v.), súng cầm tay

, v.v.

Chúng tôi sẽ chi trả số tiền bồi thường thiệt hại.
Sẽ có mức giới hạn tối đa số tiền bảo hiểm trách nhiệm bồi 
thường đối với mỗi 1 lần sự kiện xảy ra.

Sẽ có trường hợp có thể được chi trả tiền bảo hiểm ngay 
cả với những chi phí cần thiết, hữu ích để ngăn chặn 
việc phát sinh hoặc lan rộng thiệt hại, và chi phí tố 
tụng, thù lao cho luật sư, v.v. đã chi trả với sự đồng ý 
của công ty bảo hiểm. 
Đối với những sự kiện đã xảy ra tại Nhật Bản, công ty 
bảo hiểm sẽ thực hiện các thủ tục dàn xếp hoặc điều 
đình theo đề nghị của người được bảo hiểm. Tuy nhiên, 
sẽ không thực hiện trong những trường hợp như dưới 
đây.

● Trường hợp tổng số tiền trách nhiệm bồi thường thiệt 
hại về mặt pháp lý mà người được bảo hiểm phải gánh 
chịu vượt quá số tiền bảo hiểm theo điều khoản bổ sung 
về trách nhiệm bồi thường cá nhân hoặc trường hợp 
thấp hơn số tiền tự chi trả

● Trường hợp người có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại 
không đồng ý việc thương lượng trực tiếp với công ty 
bảo hiểm

● Trường hợp người được bảo hiểm không đồng ý hợp tác 
với công ty bảo hiểm

Lưu ý

Lưu ý

Trường hợp người được bảo hiểm
(1) bị thương tích do sự kiện xảy ra trong thời hạn trách nhiệm bảo hiểm và 

tử vong trong vòng 180 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện, có bao gồm cả 
ngày đó

(2) tử vong do bệnh tật, mang thai, sinh con, sinh non hoặc sẩy thai trong 
thời hạn trách nhiệm bảo hiểm

(3) phát bệnh trong thời hạn trách nhiệm bảo hiểm và tử vong trong vòng 
30 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn trách nhiệm bảo hiểm, có bao gồm 
cả ngày đó (chỉ giới hạn với trường hợp đã bắt đầu điều trị trong thời 
hạn trách nhiệm bảo hiểm và tiếp tục điều trị sau đó)

(4) tử vong trong vòng 180 ngày kể tử ngày đã thực hiện hành vi tự sát 
trong thời hạn trách nhiệm bảo hiểm, có bao gồm cả ngày đó

(5) nguy kịch trong thời hạn trách nhiệm bảo hiểm (trường hợp bác sĩ đã 
nhận định rằng tính mạng của người được bảo hiểm đang gặp nguy 
hiểm, tiên lượng xấu do thương tích nặng hoặc bệnh nặng)

(6) đang trên máy bay hoặc tàu thuyền, và máy bay, tàu thuyền gặp nạn 
trong thời hạn trách nhiệm bảo hiểm (bao gồm cả mất tích)

(7) đã được các cơ quan trực thuộc nhà nước như cảnh sát, v.v., xác nhận 
không rõ sống hay chết do sự kiện tác động từ bên ngoài có tính đột 
ngột và ngẫu nhiên xảy ra trong thời hạn trách nhiệm bảo hiểm (chi phí 
phát sinh sau khi xác nhận người được bảo hiểm an toàn, không gặp 
vấn đề gì, sẽ không thuộc diện bảo hiểm), hoặc ở tình trạng cần phải 
thực hiện các hoạt động tìm kiếm, cứu nạn khẩn cấp do sự kiện gây ra
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Công ty bảo hiểm tiếp nhận

JI Accident & Fire Insurance

JI Accident & Fire Insurance Co., Ltd.



Nội dung của Bảo hiểm toàn diện cho Lao động người nước ngoài có kỹ năng đặc định1

●Những người thuộc diện của bảo hiểm này (phạm vi của người ký hợp đồng mua bảo hiểm và người được bảo hiểm)

● Thời hạn được bồi thường (thời hạn trách nhiệm bảo hiểm)

Sắp xếp theo trình tự thời gian

Tư cách lưu trú

Thời hạn bồi thường
Về bồi thường của bảo hiểm

 này
Bồi thường trong trường 

hợp tử vong
[Sinh hoạt thường ngày]

Chi phí đoàn tụ khẩn cấp 
đối với trường hợp tử 

vong, nguy kịch
Bồi thường thiệt hại cho 

bên thứ ba
[Sinh hoạt thường ngày]

Bồi thường thương tật 
vĩnh viễn

[Sinh hoạt thường ngày]

Chi phí điều trị thương 
tích, bệnh tật

[Sinh hoạt thường ngày]

Kỹ năng đặc định số 1 (bao gồm cả hoạt động đặc định (được phép lao động, làm việc))

Tiền bảo hiểm tử vong (chi trả trọn gói một lần)

Xuất cảnh rời Nhật Bản hoặc thay đổi tư cách lưu trú sau khi kết thúc chương trình thực tập sinh kỹ năng, v.v. Về nước hoặc thay đổi sang tư cách lưu trú khác

Chi phí giao thông đi lại khứ hồi, chi phí lưu trú khách sạn, v.v. cho người cứu trợ (thành viên gia đình)

Tiền bồi thường thiệt hại, chi phí tố tụng, v.v.

Tiền bảo hiểm thương tật vĩnh viễn (chi trả trọn gói một lần)

Bồi thường 30% tương đương phần chi phí đã tự chi trả của bảo hiểm sức khỏe, v.v.

Khoản hỗ trợ chi trả (khoản hỗ trợ chi trả 70%) từ chế độ bảo hiểm công như bảo hiểm sức khỏe, v.v.

Bảo hiểm toàn diện cho Lao động người nước ngoài có kỹ năng đặc định (tổng thời hạn tối đa là 5 năm)

*Bao gồm những lao động người nước ngoài đã được cấp phép với mục đích thay đổi sang “Kỹ năng đặc định số 1” và đang lưu trú với “Tư cách lưu trú Hoạt động đặc định (được phép lao động, làm việc)”.

Tổ chức sử dụng lao động có kỹ năng đặc định (doanh nghiệp tiếp nhận, v.v.) hoặc tổ chức hỗ trợ đăng ký, v.v.

Lao động người nước ngoài có kỹ năng đặc định số 1 (Lao động người nước ngoài lưu trú với tư cách lưu trú “Kỹ năng đặc định số 1”)

Người ký hợp đồng mua bảo hiểm
Người được bảo hiểm

Trường hợp có khoản hỗ trợ chi trả của bảo hiểm sức khỏe, v.v. Trường hợp không có khoản hỗ trợ chi trả của bảo hiểm sức khỏe, v.v.

Chi trả tiền bảo hiểm bởi Bảo hiểm 
toàn diện cho Lao động người 
nước ngoài có kỹ năng đặc định
[Lưu ý] Trường hợp được hoàn trả 

theo Chế độ hỗ trợ chi phí 
chữa bệnh cao, thì sẽ khấu 
trừ số tiền đó.

Chi trả tiền bảo hiểm bởi Bảo hiểm 
toàn diện cho Lao động người 
nước ngoài có kỹ năng đặc định

Chi phí điều trị y tế x 30%

30%
(Tự chi trả)

70%
Khoản hỗ trợ chi trả bởi 

bảo hiểm sức khỏe

100%
Tự chi trả

Tháng 12 năm 2018, dự thảo luật sửa đổi của Luật Quản lý xuất nhập cảnh và công nhận người tị nạn (Luật quản lý nhập cảnh, tị nạn) đã được thông qua, và từ tháng 4 năm 
2019, đối với những lĩnh vực thiếu hụt nghiêm trọng nguồn nhân lực, sẽ có thể thực hiện tiếp nhận nguồn nhân lực nước ngoài mới có “kỹ năng đặc định”.
Trong những giải pháp toàn diện để tiếp nhận và chung sống với nguồn nhân lực nước ngoài do toàn thể chính phủ đã đề ra và tập hợp lại, có khuyến nghị việc đăng ký tham gia 
bảo hiểm tư nhân đối với các doanh nghiệp tuyển dụng lao động có kỹ năng đặc định số 1.

Khi tiếp nhận nguồn nhân lực nước ngoài theo tư cách lưu trú mới, thông qua việc phổ biến những hướng dẫn mà Bộ Tư pháp đã soạn thảo, các doanh nghiệp tuyển dụng lao 
động người nước ngoài có kỹ năng đặc định số 1, được khuyến nghị đăng ký tham gia bảo hiểm tư nhân chi trả các chi phí như chi phí thuê phiên dịch y tế, v.v.

Ngoài ra, trong hướng dẫn của Bộ Tư pháp về “Những điểm mấu chốt trong vận dụng, triển khai liên quan tới việc hỗ trợ lao động người nước ngoài có kỹ năng đặc định số 1 (tài 
liệu khác)” có quy định những nội dung sau đây.

(ii) Sau khi lao động người nước ngoài đã nhập cảnh vào Nhật Bản (trong trường hợp lao động người nước ngoài đó là người đang cư trú tại Nhật Bản với tư cách lưu trú khác, thì 
sẽ là sau khi đã nhận được thay đổi tư cách lưu trú), phải thực hiện việc cung cấp thông tin có liên quan đến những nội dung được nêu sau đây.
(4) Nội dung liên quan đến cơ sở y tế mà lao động người nước ngoài đó có thể được tiếp nhận dịch vụ y tế bằng ngôn ngữ mà họ có thể hiểu được đầy đủ

Những nội dung phải cung cấp thông tin cho lao động người nước ngoài đó
• Hướng dẫn đăng ký tham gia bảo hiểm y tế tư nhân để chi trả các chi phí như chi phí phiên dịch y tế, v.v., sao cho có thể yên tâm tiếp nhận dịch vụ y tế mà không phải lo 

lắng về việc phải trả chi phí y tế cao khi không may bị bệnh tật hay thương tích, như một phần của những hỗ trợ liên quan đến y tế

Bảo hiểm này là bảo hiểm được phát triển dành riêng cho lao động người nước ngoài có kỹ năng đặc định số 1, để lao động người nước ngoài có kỹ năng đặc định số 1 có thể yên 
tâm lao động, làm việc tại Nhật Bản, và để các tổ chức sử dụng lao động có kỹ năng đặc định có thể thực hiện kế hoạch hỗ trợ một cách ổn định. Chúng tôi hy vọng sẽ có thể góp 
phần trong việc tiếp nhận lao động người nước ngoài có kỹ năng đặc định của Quý doanh nghiệp được diễn ra suôn sẻ.

“Điểm 1, khoản 1, điều 3 của Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về Tiêu chuẩn kỹ năng đặc định (Trích dẫn một phần)”

“Những giải pháp toàn diện để tiếp nhận và chung sống với nguồn nhân lực nước ngoài (Trích dẫn một phần)”

Về Bảo hiểm toàn diện cho Lao động người nước ngoài có kỹ năng đặc định

Tiền bảo hiểm sẽ chi trả2 Xin lưu ý rằng, sẽ không thể ký hợp đồng trong trường hợp nội dung về bồi thường trong phần hướng dẫn ở tài 
liệu này khác với ý muốn của Quý khách.

Những trường hợp chính sẽ chi trả tiền bảo hiểm

● ●

●

●

Chi phí điều trị thương tích (đã bị thương tích trong sinh hoạt thường ngày) Chi phí điều trị bệnh tật (khi đã mắc bệnh tật)

Trách nhiệm bồi thường cá nhân (vô tình gây thương tích cho người khác) 

Chi phí đoàn tụ khẩn cấp, v.v. 
(đã gọi người thân khi trong tình trạng nguy kịch)

Những trường hợp chính sẽ không chi trả tiền bảo hiểm

Hướng dẫn về các khoản bồi thường khác

* Cho dù là bất kỳ trường hợp nào, trong trường hợp tử vong hoặc tình trạng nguy kịch, cũng sẽ thuộc diện được chi trả tiền bảo hiểm chi phí đoàn tụ khẩn cấp, v.v.
* Để biết tổng quan về những trường hợp chính sẽ chi trả tiền bảo hiểm và những trường hợp chính sẽ không chi trả tiền bảo hiểm, vui lòng xem phần “Tổng quan về Bảo hiểm toàn diện cho Lao động người nước ngoài có 

kỹ năng đặc định” được liệt kê bên dưới.

Thương tích hay tử vong do động đất, phun trào của núi lửa, hoặc sóng thần xảy ra bởi những nguyên nhân này cũng sẽ thuộc diện.
Tiền bảo hiểm chi phí đoàn tụ khẩn cấp, v.v. cũng sẽ được chi trả ngay cả với tai nạn trong công việc hay tai nạn trên đường đi làm.
Sự kiện được bồi thường do tai nạn giao thông trong khi lái xe đạp cũng sẽ được bồi thường.

●

●

●

● Mang thai, sinh con, sẩy thai và các bệnh 
tật do những nguyên nhân này gây ra

● Bệnh về răng
(Tuy nhiên, điều trị nha khoa do

thương tích sẽ được chi trả.)

● Thương tích, bệnh tật trong công
việc hay trên đường đi làm

● Trường hợp đối phương trong sự kiện không đồng ý việc thương lượng trực tiếp với công ty bảo hiểm
● Trường hợp tổng số tiền trách nhiệm bồi thường thiệt hại về mặt pháp lý vượt quá số tiền bảo hiểm theo điều khoản bổ sung về 

trách nhiệm bồi thường cá nhân
● Trường hợp người được bảo hiểm không đồng ý hợp tác với công ty bảo hiểm    , v.v.

[Kèm dịch vụ thay mặt khách hàng thương lượng, dàn xếp]
Trường hợp phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại về mặt pháp lý đối với bên thứ ba trong sinh hoạt thường 
ngày tại Nhật Bản, công ty bảo hiểm sẽ thay mặt thương lượng, dàn xếp theo đề nghị của người được bảo hiểm.
Tuy nhiên, sẽ không thay mặt thương lượng, dàn xếp trong các trường hợp sau.

● Tiền bảo hiểm chi phí điều trị thương tích, tiền bảo hiểm chi phí điều trị bệnh tật
Sẽ được bồi thường cho những chi phí điều trị do thương tích, bệnh tật trong sinh hoạt thường ngày.

● Tiền bảo hiểm tử vong do thương tích, tiền bảo hiểm tử vong do bệnh tật
Sẽ được bồi thường khi tử vong trong sinh hoạt thường ngày và được chi trả trọn gói một lần.

● Tiền bảo hiểm trách nhiệm bồi thường cá nhân
Sẽ được bồi thường trách nhiệm bồi thường thiệt hại về mặt pháp lý đối với bên thứ 
ba trong sinh hoạt thường ngày, và được chi trả tiền bồi thường thiệt hại hay chi phí 
tố tụng, v.v.

● Tiền bảo hiểm chi phí đoàn tụ khẩn cấp, v.v.
Trong trường hợp tử vong hoặc nguy kịch trong thời hạn trách nhiệm bảo hiểm, sẽ chi 
trả các chi phí bao gồm chi phí giao thông đi lại khứ hồi như tiền vé máy bay đưa 
người thân, v.v. đến hiện trường, tiền phòng khách sạn trong hành trình di chuyển, 
chi phí vận chuyển thi thể, chi phí giao thông, thông tin liên lạc, v.v.

● Tiền bảo hiểm thương tật vĩnh viễn do thương tích
Sẽ được bồi thường cho những thương tật vĩnh viễn do thương tích trong sinh hoạt thường ngày 
và được chi trả trọn gói một lần.

■ Khoảng thời gian từ khi hoàn tất thủ tục xuất cảnh tại nước mà người đó có quốc tịch, v.v., để sang Nhật Bản với mục đích lao động, làm việc theo diện kỹ năng đặc định số 1, cho đến khi kết thúc hoạt 
động theo diện lao động có kỹ năng đặc định số 1, và hoàn tất thủ tục về nước mà người đó có quốc tịch, hoặc cho đến khi thay đổi sang tư cách lưu trú khác, sẽ là thời hạn được bồi thường (tổng thời 
hạn tối đa là 5 năm).

■ Về chi phí điều trị y tế, sẽ được bồi thường 30% tương đương với phần chi phí đã tự chi trả, không bao gồm khoản hỗ trợ chi trả 70% từ chế độ bảo hiểm công như bảo hiểm sức khỏe, v.v.
■ Về tử vong do thương tích, thương tật vĩnh viễn do thương tích, chi phí điều trị thương tích, chi phí điều trị bệnh tật, tử vong do bệnh tật, những thương tích, bệnh tật do lý do trong công việc hoặc đi 

làm sẽ không thuộc diện được chi trả tiền bảo hiểm.
■ Có thể đăng ký tham gia ngay cả khi đang ở giữa thời hạn lưu trú.
■ Trong những trường hợp sau đây, số tiền sau khi nhân 30% với chi phí điều trị y tế phải gánh chịu 

thực tế, v.v. sẽ là mức giới hạn tối đa chi trả.
• Trường hợp không được ký hợp đồng tuyển dụng và không phải là người được bảo hiểm của bảo 

hiểm sức khỏe, v.v.
• Trường hợp không phải là người được bảo hiểm của bảo hiểm sức khỏe, v.v. trong khoảng thời gian 

từ khi xuất cảnh rời Nhật Bản sau khi kết thúc thời gian hoạt động theo diện kỹ năng đặc định số 1, 
đến khi hoàn tất thủ tục về nước mà người đó có quốc tịch, v.v.
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Nội dung của Bảo hiểm toàn diện cho Lao động người nước ngoài có kỹ năng đặc định1

●Những người thuộc diện của bảo hiểm này (phạm vi của người ký hợp đồng mua bảo hiểm và người được bảo hiểm)

● Thời hạn được bồi thường (thời hạn trách nhiệm bảo hiểm)

Sắp xếp theo trình tự thời gian

Tư cách lưu trú

Thời hạn bồi thường

Về bồi thường của bảo hiểm
 này

Bồi thường trong trường 
hợp tử vong

[Sinh hoạt thường ngày]

Chi phí đoàn tụ khẩn cấp 
đối với trường hợp tử 

vong, nguy kịch
Bồi thường thiệt hại cho 

bên thứ ba
[Sinh hoạt thường ngày]

Bồi thường thương tật 
vĩnh viễn

[Sinh hoạt thường ngày]

Chi phí điều trị thương 
tích, bệnh tật

[Sinh hoạt thường ngày]

Kỹ năng đặc định số 1 (bao gồm cả hoạt động đặc định (được phép lao động, làm việc))

Tiền bảo hiểm tử vong (chi trả trọn gói một lần)

Xuất cảnh rời Nhật Bản hoặc thay đổi tư cách lưu trú sau khi kết thúc chương trình thực tập sinh kỹ năng, v.v. Về nước hoặc thay đổi sang tư cách lưu trú khác

Chi phí giao thông đi lại khứ hồi, chi phí lưu trú khách sạn, v.v. cho người cứu trợ (thành viên gia đình)

Tiền bồi thường thiệt hại, chi phí tố tụng, v.v.

Tiền bảo hiểm thương tật vĩnh viễn (chi trả trọn gói một lần)

Bồi thường 30% tương đương phần chi phí đã tự chi trả của bảo hiểm sức khỏe, v.v.

Khoản hỗ trợ chi trả (khoản hỗ trợ chi trả 70%) từ chế độ bảo hiểm công như bảo hiểm sức khỏe, v.v.

Bảo hiểm toàn diện cho Lao động người nước ngoài có kỹ năng đặc định (tổng thời hạn tối đa là 5 năm)

*Bao gồm những lao động người nước ngoài đã được cấp phép với mục đích thay đổi sang “Kỹ năng đặc định số 1” và đang lưu trú với “Tư cách lưu trú Hoạt động đặc định (được phép lao động, làm việc)”.

Tổ chức sử dụng lao động có kỹ năng đặc định (doanh nghiệp tiếp nhận, v.v.) hoặc tổ chức hỗ trợ đăng ký, v.v.

Lao động người nước ngoài có kỹ năng đặc định số 1 (Lao động người nước ngoài lưu trú với tư cách lưu trú “Kỹ năng đặc định số 1”)

Người ký hợp đồng mua bảo hiểm
Người được bảo hiểm

Trường hợp có khoản hỗ trợ chi trả của bảo hiểm sức khỏe, v.v. Trường hợp không có khoản hỗ trợ chi trả của bảo hiểm sức khỏe, v.v.

Chi trả tiền bảo hiểm bởi Bảo hiểm 
toàn diện cho Lao động người 
nước ngoài có kỹ năng đặc định
[Lưu ý] Trường hợp được hoàn trả 

theo Chế độ hỗ trợ chi phí 
chữa bệnh cao, thì sẽ khấu 
trừ số tiền đó.

Chi trả tiền bảo hiểm bởi Bảo hiểm 
toàn diện cho Lao động người 
nước ngoài có kỹ năng đặc định

Chi phí điều trị y tế x 30%

30%
(Tự chi trả)

70%
Khoản hỗ trợ chi trả bởi 

bảo hiểm sức khỏe

100%
Tự chi trả

Tháng 12 năm 2018, dự thảo luật sửa đổi của Luật Quản lý xuất nhập cảnh và công nhận người tị nạn (Luật quản lý nhập cảnh, tị nạn) đã được thông qua, và từ tháng 4 năm 
2019, đối với những lĩnh vực thiếu hụt nghiêm trọng nguồn nhân lực, sẽ có thể thực hiện tiếp nhận nguồn nhân lực nước ngoài mới có “kỹ năng đặc định”.
Trong những giải pháp toàn diện để tiếp nhận và chung sống với nguồn nhân lực nước ngoài do toàn thể chính phủ đã đề ra và tập hợp lại, có khuyến nghị việc đăng ký tham gia 
bảo hiểm tư nhân đối với các doanh nghiệp tuyển dụng lao động có kỹ năng đặc định số 1.

Khi tiếp nhận nguồn nhân lực nước ngoài theo tư cách lưu trú mới, thông qua việc phổ biến những hướng dẫn mà Bộ Tư pháp đã soạn thảo, các doanh nghiệp tuyển dụng lao 
động người nước ngoài có kỹ năng đặc định số 1, được khuyến nghị đăng ký tham gia bảo hiểm tư nhân chi trả các chi phí như chi phí thuê phiên dịch y tế, v.v.

Ngoài ra, trong hướng dẫn của Bộ Tư pháp về “Những điểm mấu chốt trong vận dụng, triển khai liên quan tới việc hỗ trợ lao động người nước ngoài có kỹ năng đặc định số 1 (tài 
liệu khác)” có quy định những nội dung sau đây.

(ii) Sau khi lao động người nước ngoài đã nhập cảnh vào Nhật Bản (trong trường hợp lao động người nước ngoài đó là người đang cư trú tại Nhật Bản với tư cách lưu trú khác, thì 
sẽ là sau khi đã nhận được thay đổi tư cách lưu trú), phải thực hiện việc cung cấp thông tin có liên quan đến những nội dung được nêu sau đây.
(4) Nội dung liên quan đến cơ sở y tế mà lao động người nước ngoài đó có thể được tiếp nhận dịch vụ y tế bằng ngôn ngữ mà họ có thể hiểu được đầy đủ

Những nội dung phải cung cấp thông tin cho lao động người nước ngoài đó
• Hướng dẫn đăng ký tham gia bảo hiểm y tế tư nhân để chi trả các chi phí như chi phí phiên dịch y tế, v.v., sao cho có thể yên tâm tiếp nhận dịch vụ y tế mà không phải lo 

lắng về việc phải trả chi phí y tế cao khi không may bị bệnh tật hay thương tích, như một phần của những hỗ trợ liên quan đến y tế

Bảo hiểm này là bảo hiểm được phát triển dành riêng cho lao động người nước ngoài có kỹ năng đặc định số 1, để lao động người nước ngoài có kỹ năng đặc định số 1 có thể yên 
tâm lao động, làm việc tại Nhật Bản, và để các tổ chức sử dụng lao động có kỹ năng đặc định có thể thực hiện kế hoạch hỗ trợ một cách ổn định. Chúng tôi hy vọng sẽ có thể góp 
phần trong việc tiếp nhận lao động người nước ngoài có kỹ năng đặc định của Quý doanh nghiệp được diễn ra suôn sẻ.

“Điểm 1, khoản 1, điều 3 của Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về Tiêu chuẩn kỹ năng đặc định (Trích dẫn một phần)”

“Những giải pháp toàn diện để tiếp nhận và chung sống với nguồn nhân lực nước ngoài (Trích dẫn một phần)”

Về Bảo hiểm toàn diện cho Lao động người nước ngoài có kỹ năng đặc định

Tiền bảo hiểm sẽ chi trả2 Xin lưu ý rằng, sẽ không thể ký hợp đồng trong trường hợp nội dung về bồi thường trong phần hướng dẫn ở tài 
liệu này khác với ý muốn của Quý khách.

Những trường hợp chính sẽ chi trả tiền bảo hiểm

● ●

●

●

Chi phí điều trị thương tích (đã bị thương tích trong sinh hoạt thường ngày) Chi phí điều trị bệnh tật (khi đã mắc bệnh tật)

Trách nhiệm bồi thường cá nhân (vô tình gây thương tích cho người khác) 

Chi phí đoàn tụ khẩn cấp, v.v. 
(đã gọi người thân khi trong tình trạng nguy kịch)

Những trường hợp chính sẽ không chi trả tiền bảo hiểm

Hướng dẫn về các khoản bồi thường khác

* Cho dù là bất kỳ trường hợp nào, trong trường hợp tử vong hoặc tình trạng nguy kịch, cũng sẽ thuộc diện được chi trả tiền bảo hiểm chi phí đoàn tụ khẩn cấp, v.v.
* Để biết tổng quan về những trường hợp chính sẽ chi trả tiền bảo hiểm và những trường hợp chính sẽ không chi trả tiền bảo hiểm, vui lòng xem phần “Tổng quan về Bảo hiểm toàn diện cho Lao động người nước ngoài có 

kỹ năng đặc định” được liệt kê bên dưới.

Thương tích hay tử vong do động đất, phun trào của núi lửa, hoặc sóng thần xảy ra bởi những nguyên nhân này cũng sẽ thuộc diện.
Tiền bảo hiểm chi phí đoàn tụ khẩn cấp, v.v. cũng sẽ được chi trả ngay cả với tai nạn trong công việc hay tai nạn trên đường đi làm.
Sự kiện được bồi thường do tai nạn giao thông trong khi lái xe đạp cũng sẽ được bồi thường.

●

●

●

● Mang thai, sinh con, sẩy thai và các bệnh 
tật do những nguyên nhân này gây ra

● Bệnh về răng
(Tuy nhiên, điều trị nha khoa do

thương tích sẽ được chi trả.)

● Thương tích, bệnh tật trong công
việc hay trên đường đi làm

● Trường hợp đối phương trong sự kiện không đồng ý việc thương lượng trực tiếp với công ty bảo hiểm
● Trường hợp tổng số tiền trách nhiệm bồi thường thiệt hại về mặt pháp lý vượt quá số tiền bảo hiểm theo điều khoản bổ sung về 

trách nhiệm bồi thường cá nhân
● Trường hợp người được bảo hiểm không đồng ý hợp tác với công ty bảo hiểm    , v.v.

[Kèm dịch vụ thay mặt khách hàng thương lượng, dàn xếp]
Trường hợp phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại về mặt pháp lý đối với bên thứ ba trong sinh hoạt thường 
ngày tại Nhật Bản, công ty bảo hiểm sẽ thay mặt thương lượng, dàn xếp theo đề nghị của người được bảo hiểm.
Tuy nhiên, sẽ không thay mặt thương lượng, dàn xếp trong các trường hợp sau.

● Tiền bảo hiểm chi phí điều trị thương tích, tiền bảo hiểm chi phí điều trị bệnh tật
Sẽ được bồi thường cho những chi phí điều trị do thương tích, bệnh tật trong sinh hoạt thường ngày.

● Tiền bảo hiểm tử vong do thương tích, tiền bảo hiểm tử vong do bệnh tật
Sẽ được bồi thường khi tử vong trong sinh hoạt thường ngày và được chi trả trọn gói một lần.

● Tiền bảo hiểm trách nhiệm bồi thường cá nhân
Sẽ được bồi thường trách nhiệm bồi thường thiệt hại về mặt pháp lý đối với bên thứ 
ba trong sinh hoạt thường ngày, và được chi trả tiền bồi thường thiệt hại hay chi phí 
tố tụng, v.v.

● Tiền bảo hiểm chi phí đoàn tụ khẩn cấp, v.v.
Trong trường hợp tử vong hoặc nguy kịch trong thời hạn trách nhiệm bảo hiểm, sẽ chi 
trả các chi phí bao gồm chi phí giao thông đi lại khứ hồi như tiền vé máy bay đưa 
người thân, v.v. đến hiện trường, tiền phòng khách sạn trong hành trình di chuyển, 
chi phí vận chuyển thi thể, chi phí giao thông, thông tin liên lạc, v.v.

● Tiền bảo hiểm thương tật vĩnh viễn do thương tích
Sẽ được bồi thường cho những thương tật vĩnh viễn do thương tích trong sinh hoạt thường ngày 
và được chi trả trọn gói một lần.

■ Khoảng thời gian từ khi hoàn tất thủ tục xuất cảnh tại nước mà người đó có quốc tịch, v.v., để sang Nhật Bản với mục đích lao động, làm việc theo diện kỹ năng đặc định số 1, cho đến khi kết thúc hoạt 
động theo diện lao động có kỹ năng đặc định số 1, và hoàn tất thủ tục về nước mà người đó có quốc tịch, hoặc cho đến khi thay đổi sang tư cách lưu trú khác, sẽ là thời hạn được bồi thường (tổng thời 
hạn tối đa là 5 năm).

■ Về chi phí điều trị y tế, sẽ được bồi thường 30% tương đương với phần chi phí đã tự chi trả, không bao gồm khoản hỗ trợ chi trả 70% từ chế độ bảo hiểm công như bảo hiểm sức khỏe, v.v.
■ Về tử vong do thương tích, thương tật vĩnh viễn do thương tích, chi phí điều trị thương tích, chi phí điều trị bệnh tật, tử vong do bệnh tật, những thương tích, bệnh tật do lý do trong công việc hoặc đi 

làm sẽ không thuộc diện được chi trả tiền bảo hiểm.
■ Có thể đăng ký tham gia ngay cả khi đang ở giữa thời hạn lưu trú.
■ Trong những trường hợp sau đây, số tiền sau khi nhân 30% với chi phí điều trị y tế phải gánh chịu 

thực tế, v.v. sẽ là mức giới hạn tối đa chi trả.
• Trường hợp không được ký hợp đồng tuyển dụng và không phải là người được bảo hiểm của bảo 

hiểm sức khỏe, v.v.
• Trường hợp không phải là người được bảo hiểm của bảo hiểm sức khỏe, v.v. trong khoảng thời gian 

từ khi xuất cảnh rời Nhật Bản sau khi kết thúc thời gian hoạt động theo diện kỹ năng đặc định số 1, 
đến khi hoàn tất thủ tục về nước mà người đó có quốc tịch, v.v.
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Thời hạn bảo hiểm, loại hợp đồng, phí bảo hiểm

● Loại hợp đồng, số tiền bảo hiểm, phí bảo hiểm

•  Giải thích về cách thiết lập thời hạn bảo hiểm và thời hạn trách nhiệm bảo hiểm, vui lòng xem trang 3.

•  Trường hợp không có loại hợp đồng hay thời hạn bảo hiểm theo đúng như nguyện vọng của Quý khách, vui lòng liên hệ với đại lý bảo hiểm.

*Số tiền tự chi trả cho trách nhiệm bồi thường cá nhân là 0 ¥.

Sẽ là khoảng thời gian từ khi hoàn tất thủ tục xuất cảnh tại nước mà người đó có quốc tịch, v.v., để sang Nhật Bản với mục đích lao động, làm việc theo diện kỹ năng đặc 

định số 1, cho đến khi hoàn tất thủ tục về nước mà người đó có quốc tịch.

Tuy nhiên, trong trường hợp thuộc những điểm sau đây, thời hạn trách nhiệm bảo hiểm sẽ kết thúc.

(a) Trường hợp thủ tục về nước không được hoàn tất trước 24 giờ đêm của ngày cuối cùng của thời hạn bảo hiểm, thì thời hạn trách nhiệm bảo hiểm sẽ kết thúc vào lúc 24 

giờ đêm của ngày cuối cùng của thời hạn bảo hiểm.

Tuy nhiên, trong trường hợp cho dù thủ tục về nước đã được dự kiến sẽ thực hiện xong trước 24 giờ đêm của ngày cuối cùng của thời hạn bảo hiểm, nhưng vẫn bị chậm 

trễ vì bất kỳ lý do nào sau đây, thì thời điểm kết thúc của thời hạn trách nhiệm bảo hiểm sẽ được gia hạn thêm một khoảng thời gian đúng bằng thời gian được cho là 

bị chậm trễ thông thường trong việc hồi hương vì những lý do đó, và tối đa là 72 giờ.

Thời hạn trách nhiệm bảo hiểm

Cũng có thể tham gia sau khi đã hoàn thành thời gian thực tập kỹ năng tại Nhật Bản.

(b) Trường hợp thời hạn lưu trú theo diện kỹ năng đặc định số 1 hết hạn trước ngày cuối cùng của thời hạn bảo hiểm, thì trách nhiệm bảo hiểm sẽ kết thúc tại thời điểm đó.

Tuy nhiên, trường hợp đã xuất cảnh rời Nhật Bản trước khi hết hạn thời hạn lưu trú theo diện kỹ năng đặc định số 1, thì sẽ là thời điểm cho đến khi hoàn tất thủ tục về 

nước mà người đó có quốc tịch.

(c) Ngay cả trước khi thời hạn lưu trú theo diện kỹ năng đặc định số 1 hết hạn, trong trường hợp lao động người nước ngoài có kỹ năng đặc định số 1 đã xuất cảnh rời Nhật 

Bản trong khi thời hạn kỹ năng đặc định vẫn chưa kết thúc trước ngày cuối cùng của thời hạn bảo hiểm, thì trách nhiệm bảo hiểm sẽ kết thúc tại thời điểm đó.

Tuy nhiên, trong trường hợp lao động người nước ngoài có kỹ năng đặc định số 1 xuất cảnh rời Nhật Bản sau khi đã xin giấy phép tái nhập cảnh (giấy phép tái nhập 

cảnh đặc biệt), thì trách nhiệm bảo hiểm vẫn sẽ được duy trì trong vòng 30 ngày kể từ ngày người đó đã xuất cảnh rời Nhật Bản, và cũng vẫn sẽ tiếp tục sau khi người 

đó tái nhập cảnh vào Nhật Bản. Trường hợp tái nhập cảnh vào Nhật Bản sau khi đã quá 30 ngày kể từ ngày xuất cảnh rời Nhật Bản, sẽ cần phải thực hiện lại thủ tục 

đăng ký tham gia bảo hiểm.

(1) Các phương tiện giao thông như máy bay, tàu thuyền, xe cộ, v.v. mà lao động người nước ngoài có kỹ năng đặc định số 1 đang ở trên phương tiện hoặc dự định lên 

phương tiện với tư cách hành khách để di chuyển, bị chậm trễ, hủy chuyến hoặc tạm dừng khai thác, mặc dù lịch vận hành khai thác đã được xác định trước đó

(2) Không thể lên phương tiện do có thiết sót trong công tác tiếp nhận đặt chỗ lên phương tiện giao thông

(3) Lao động người nước ngoài có kỹ năng đặc định số 1 đã điều trị y tế trước đó

(4) Phương tiện giao thông mà lao động người nước ngoài có kỹ năng đặc định số 1 đang ở trên phương tiện đó với tư cách hành khách, hoặc công trình mà người đó 

đang ở bên trong bị kiểm soát bất hợp pháp bởi bên thứ ba, hoặc bị bắt giữ bởi cơ quan công quyền, hoặc lao động người nước ngoài có kỹ năng đặc định số 1 bị 

bắt cóc, v.v. (Khoảng thời gian gia hạn thêm đối với những lý do này, sẽ không giới hạn ở 72 giờ, mà sẽ được gia hạn thêm đúng bằng khoảng thời gian cần thiết 

cho đến khi lao động người nước ngoài có kỹ năng đặc định số 1 được trả tự do và có thể tiếp tục hành trình bình thường của mình. Tuy nhiên, khoảng thời gian gia 

hạn thêm này sẽ chỉ tính đến thời điểm người đó đã về đến điểm đến cuối cùng hoặc thời điểm người đó đã khởi hành để đến một điểm đến khác không nằm trong 

dự định ban đầu, tùy theo thời điểm nào đến trước.)

, v.v.

● Khác

Thời hạn bảo hiểm, loại hợp đồng, phí bảo hiểm3

Bảo hiểm này thiết lập thời hạn bảo hiểm ứng với khoảng thời gian dự kiến có tư cách lưu trú theo diện kỹ năng đặc định số 1, vì khoảng thời gian có tư cách lưu trú theo diện 

“Kỹ năng đặc định số 1” thuộc diện được bồi thường.

Ngày bắt đầu của thời hạn bảo hiểm sẽ bắt đầu từ 0 giờ sáng của ngày thiết lập, ngày kết thúc của thời hạn bảo hiểm sẽ là 24 giờ đêm của ngày liền kề trước đó của ngày đáo 

niên (*Thời gian được thiết lập theo giờ tiêu chuẩn Nhật Bản).

Lưu ý: Thời hạn bảo hiểm có thể được thiết lập tối đa là 5 năm.

Trong thời hạn bảo hiểm đã được thiết lập, khoảng thời gian mà công ty chúng tôi chịu trách nhiệm chi trả tiền bảo hiểm căn cứ theo bảo hiểm này sẽ như sau đây.

Lưu ý: Dù nằm trong thời hạn bảo hiểm đã được thiết lập, nhưng nếu không nằm trong thời hạn trách nhiệm bảo hiểm thì sẽ không thuộc diện được bồi thường.

● Về cách thiết lập thời hạn bảo hiểm

● Về thời hạn trách nhiệm bảo hiểm
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Thời hạn bảo hiểm, loại hợp đồng, phí bảo hiểm

● Loại hợp đồng, số tiền bảo hiểm, phí bảo hiểm

•  Giải thích về cách thiết lập thời hạn bảo hiểm và thời hạn trách nhiệm bảo hiểm, vui lòng xem trang 3.

•  Trường hợp không có loại hợp đồng hay thời hạn bảo hiểm theo đúng như nguyện vọng của Quý khách, vui lòng liên hệ với đại lý bảo hiểm.

*Số tiền tự chi trả cho trách nhiệm bồi thường cá nhân là 0 ¥.

Sẽ là khoảng thời gian từ khi hoàn tất thủ tục xuất cảnh tại nước mà người đó có quốc tịch, v.v., để sang Nhật Bản với mục đích lao động, làm việc theo diện kỹ năng đặc 

định số 1, cho đến khi hoàn tất thủ tục về nước mà người đó có quốc tịch.

Tuy nhiên, trong trường hợp thuộc những điểm sau đây, thời hạn trách nhiệm bảo hiểm sẽ kết thúc.

(a) Trường hợp thủ tục về nước không được hoàn tất trước 24 giờ đêm của ngày cuối cùng của thời hạn bảo hiểm, thì thời hạn trách nhiệm bảo hiểm sẽ kết thúc vào lúc 24 

giờ đêm của ngày cuối cùng của thời hạn bảo hiểm.

Tuy nhiên, trong trường hợp cho dù thủ tục về nước đã được dự kiến sẽ thực hiện xong trước 24 giờ đêm của ngày cuối cùng của thời hạn bảo hiểm, nhưng vẫn bị chậm 

trễ vì bất kỳ lý do nào sau đây, thì thời điểm kết thúc của thời hạn trách nhiệm bảo hiểm sẽ được gia hạn thêm một khoảng thời gian đúng bằng thời gian được cho là 

bị chậm trễ thông thường trong việc hồi hương vì những lý do đó, và tối đa là 72 giờ.

Thời hạn trách nhiệm bảo hiểm

Cũng có thể tham gia sau khi đã hoàn thành thời gian thực tập kỹ năng tại Nhật Bản.

(b) Trường hợp thời hạn lưu trú theo diện kỹ năng đặc định số 1 hết hạn trước ngày cuối cùng của thời hạn bảo hiểm, thì trách nhiệm bảo hiểm sẽ kết thúc tại thời điểm đó.

Tuy nhiên, trường hợp đã xuất cảnh rời Nhật Bản trước khi hết hạn thời hạn lưu trú theo diện kỹ năng đặc định số 1, thì sẽ là thời điểm cho đến khi hoàn tất thủ tục về 

nước mà người đó có quốc tịch.

(c) Ngay cả trước khi thời hạn lưu trú theo diện kỹ năng đặc định số 1 hết hạn, trong trường hợp lao động người nước ngoài có kỹ năng đặc định số 1 đã xuất cảnh rời Nhật 

Bản trong khi thời hạn kỹ năng đặc định vẫn chưa kết thúc trước ngày cuối cùng của thời hạn bảo hiểm, thì trách nhiệm bảo hiểm sẽ kết thúc tại thời điểm đó.

Tuy nhiên, trong trường hợp lao động người nước ngoài có kỹ năng đặc định số 1 xuất cảnh rời Nhật Bản sau khi đã xin giấy phép tái nhập cảnh (giấy phép tái nhập 

cảnh đặc biệt), thì trách nhiệm bảo hiểm vẫn sẽ được duy trì trong vòng 30 ngày kể từ ngày người đó đã xuất cảnh rời Nhật Bản, và cũng vẫn sẽ tiếp tục sau khi người 

đó tái nhập cảnh vào Nhật Bản. Trường hợp tái nhập cảnh vào Nhật Bản sau khi đã quá 30 ngày kể từ ngày xuất cảnh rời Nhật Bản, sẽ cần phải thực hiện lại thủ tục 

đăng ký tham gia bảo hiểm.

(1) Các phương tiện giao thông như máy bay, tàu thuyền, xe cộ, v.v. mà lao động người nước ngoài có kỹ năng đặc định số 1 đang ở trên phương tiện hoặc dự định lên 

phương tiện với tư cách hành khách để di chuyển, bị chậm trễ, hủy chuyến hoặc tạm dừng khai thác, mặc dù lịch vận hành khai thác đã được xác định trước đó

(2) Không thể lên phương tiện do có thiết sót trong công tác tiếp nhận đặt chỗ lên phương tiện giao thông

(3) Lao động người nước ngoài có kỹ năng đặc định số 1 đã điều trị y tế trước đó

(4) Phương tiện giao thông mà lao động người nước ngoài có kỹ năng đặc định số 1 đang ở trên phương tiện đó với tư cách hành khách, hoặc công trình mà người đó 

đang ở bên trong bị kiểm soát bất hợp pháp bởi bên thứ ba, hoặc bị bắt giữ bởi cơ quan công quyền, hoặc lao động người nước ngoài có kỹ năng đặc định số 1 bị 

bắt cóc, v.v. (Khoảng thời gian gia hạn thêm đối với những lý do này, sẽ không giới hạn ở 72 giờ, mà sẽ được gia hạn thêm đúng bằng khoảng thời gian cần thiết 

cho đến khi lao động người nước ngoài có kỹ năng đặc định số 1 được trả tự do và có thể tiếp tục hành trình bình thường của mình. Tuy nhiên, khoảng thời gian gia 

hạn thêm này sẽ chỉ tính đến thời điểm người đó đã về đến điểm đến cuối cùng hoặc thời điểm người đó đã khởi hành để đến một điểm đến khác không nằm trong 

dự định ban đầu, tùy theo thời điểm nào đến trước.)

, v.v.

● Khác

Thời hạn bảo hiểm, loại hợp đồng, phí bảo hiểm3

Bảo hiểm này thiết lập thời hạn bảo hiểm ứng với khoảng thời gian dự kiến có tư cách lưu trú theo diện kỹ năng đặc định số 1, vì khoảng thời gian có tư cách lưu trú theo diện 

“Kỹ năng đặc định số 1” thuộc diện được bồi thường.

Ngày bắt đầu của thời hạn bảo hiểm sẽ bắt đầu từ 0 giờ sáng của ngày thiết lập, ngày kết thúc của thời hạn bảo hiểm sẽ là 24 giờ đêm của ngày liền kề trước đó của ngày đáo 

niên (*Thời gian được thiết lập theo giờ tiêu chuẩn Nhật Bản).

Lưu ý: Thời hạn bảo hiểm có thể được thiết lập tối đa là 5 năm.

Trong thời hạn bảo hiểm đã được thiết lập, khoảng thời gian mà công ty chúng tôi chịu trách nhiệm chi trả tiền bảo hiểm căn cứ theo bảo hiểm này sẽ như sau đây.

Lưu ý: Dù nằm trong thời hạn bảo hiểm đã được thiết lập, nhưng nếu không nằm trong thời hạn trách nhiệm bảo hiểm thì sẽ không thuộc diện được bồi thường.

● Về cách thiết lập thời hạn bảo hiểm

● Về thời hạn trách nhiệm bảo hiểm
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Loại

Số tiền bảo hiểm (Số tiền hợp đồng) Tổng phí bảo hiểm

Thương tích Bệnh tật
Trách nhiệm

bồi thường cá 
nhân

Chi phí
đoàn tụ khẩn  

cấp, v.v.

Thời hạn bảo hiểm (Thời hạn hợp đồng bảo hiểm)
Tử vong·

Thương tật vĩnh 
viễn

Chi phí điều  
trị y tế Tử vong Chi phí điều  

trị y tế 1 năm 2 năm 3 năm 4 năm 5 năm

1 7 triệu ¥

1 triệu ¥

7 triệu ¥

1 triệu ¥

100 triệu ¥ 3 triệu ¥

8.350 ¥ 14.620 ¥ 20.890 ¥ 27.150 ¥ 33.400 ¥

2 10 triệu ¥ 10 triệu ¥ 10.050 ¥ 17.580 ¥ 25.130 ¥ 32.670 ¥ 40.200 ¥

3 15 triệu ¥ 15 triệu ¥ 12.890 ¥ 22.540 ¥ 32.210 ¥ 41.870 ¥ 51.520 ¥

4 7 triệu ¥

3 triệu ¥

7 triệu ¥

3 triệu ¥

8.650 ¥ 15.150 ¥ 21.640 ¥ 28.120 ¥ 34.600 ¥

5 10 triệu ¥ 10 triệu ¥ 10.350 ¥ 18.110 ¥ 25.880 ¥ 33.640 ¥ 41.400 ¥

6 15 triệu ¥ 15 triệu ¥ 13.190 ¥ 23.070 ¥ 32.960 ¥ 42.840 ¥ 52.720 ¥

JA 7 triệu ¥

1 triệu ¥

7 triệu ¥

1 triệu ¥

100 triệu ¥ 2 triệu ¥

8.250 ¥ 14.460 ¥ 20.650 ¥ 26.830 ¥ 33.020 ¥

JB 10 triệu ¥ 10 triệu ¥ 9.950 ¥ 17.420 ¥ 24.890 ¥ 32.350 ¥ 39.820 ¥

JC 15 triệu ¥ 15 triệu ¥ 12.790 ¥ 22.380 ¥ 31.970 ¥ 41.550 ¥ 51.140 ¥

JD 7 triệu ¥

3 triệu ¥

7 triệu ¥

3 triệu ¥

8.550 ¥ 14.990 ¥ 21.400 ¥ 27.800 ¥ 34.220 ¥

JE 10 triệu ¥ 10 triệu ¥ 10.250 ¥ 17.950 ¥ 25.640 ¥ 33.320 ¥ 41.020 ¥

JF 15 triệu ¥ 15 triệu ¥ 13.090 ¥ 22.910 ¥ 32.720 ¥ 42.520 ¥ 52.340 ¥

XA 7 triệu ¥

1 triệu ¥

7 triệu ¥

1 triệu ¥

50 triệu ¥ 2 triệu ¥

8.220 ¥ 14.410 ¥ 20.590 ¥ 26.750 ¥ 32.920 ¥

XB 10 triệu ¥ 10 triệu ¥ 9.920 ¥ 17.370 ¥ 24.830 ¥ 32.270 ¥ 39.720 ¥

XC 15 triệu ¥ 15 triệu ¥ 12.760 ¥ 22.330 ¥ 31.910 ¥ 41.470 ¥ 51.040 ¥

XD 7 triệu ¥

3 triệu ¥

7 triệu ¥

3 triệu ¥

8.520 ¥ 14.940 ¥ 21.340 ¥ 27.720 ¥ 34.120 ¥

XE 10 triệu ¥ 10 triệu ¥ 10.220 ¥ 17.900 ¥ 25.580 ¥ 33.240 ¥ 40.920 ¥

XF 15 triệu ¥ 15 triệu ¥ 13.060 ¥ 22.860 ¥ 32.660 ¥ 42.440 ¥ 52.240 ¥

A 7 triệu ¥

1 triệu ¥

7 triệu ¥

1 triệu ¥

30 triệu ¥ 2 triệu ¥

8.210 ¥ 14.380 ¥ 20.550 ¥ 26.690 ¥ 32.850 ¥

B 10 triệu ¥ 10 triệu ¥ 9.910 ¥ 17.340 ¥ 24.790 ¥ 32.210 ¥ 39.650 ¥

C 15 triệu ¥ 15 triệu ¥ 12.750 ¥ 22.300 ¥ 31.870 ¥ 41.410 ¥ 50.970 ¥

D 7 triệu ¥

3 triệu ¥

7 triệu ¥

3 triệu ¥

8.510 ¥ 14.910 ¥ 21.300 ¥ 27.660 ¥ 34.050 ¥

E 10 triệu ¥ 10 triệu ¥ 10.210 ¥ 17.870 ¥ 25.540 ¥ 33.180 ¥ 40.850 ¥

F 15 triệu ¥ 15 triệu ¥ 13.050 ¥ 22.830 ¥ 32.620 ¥ 42.380 ¥ 52.170 ¥



Tổng quan về Bảo hiểm toàn diện cho Lao động người nước ngoài có kỹ năng đặc định 
(Bảo hiểm du lịch nước ngoài với điều khoản bổ sung dành cho thực tập sinh kỹ năng)

Tài liệu giải thích những điều quan trọng về Bảo hiểm toàn diện cho Lao động người nước ngoài có kỹ năng đặc định 
(Bảo hiểm du lịch nước ngoài với điều khoản bổ sung dành cho thực tập sinh kỹ năng)

Tài liệu giải thích về việc quản lý, sử dụng thông tin cá nhân

Trường hợp người đăng ký mua bảo hiểm và người được bảo hiểm là khác nhau, chúng tôi rất mong người đăng ký mua bảo hiểm sẽ giải thích những nội dung trong phần hướng dẫn liên quan đến 
việc quản lý, sử dụng thông tin cá nhân được liệt kê bên trên cho người được bảo hiểm (trường hợp có nhiều người được bảo hiểm, sẽ giải thích cho tất cả người được bảo hiểm).

3. Về việc cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba
Công ty chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân ra bên ngoài, ngoại trừ những trường hợp sau đây.
(1) Trường hợp đã được đồng ý
(2) Trường hợp căn cứ theo quy định pháp luật
(3) Trường hợp cung cấp cho đơn vị được ủy thác nghiệp vụ, v.v. trong và ngoài nước bao gồm cả đại lý của công 

ty chúng tôi, trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng.
(4) Trường hợp cần thiết để ký kết hợp đồng tái bảo hiểm, thông báo cũng như yêu cầu chi trả tiền tái bảo hiểm 

căn cứ theo hợp đồng tái bảo hiểm, v.v. (bao gồm cả việc cung cấp từ một công ty tái bảo hiểm, v.v. cho một 
công ty tái bảo hiểm khác, v.v.)

(5) Trường hợp đăng ký nội dung hợp đồng bảo hiểm với Hệ thống đăng ký nội dung hợp đồng được thiết lập và 
vận hành trong ngành bảo hiểm hoặc trả lời đối với truy vấn dựa trên hệ thống này, trường hợp cần thiết để 
ngăn chặn đăng ký hợp đồng bảo hiểm, cũng như yêu cầu chi trả tiền bảo hiểm bất chính hoặc không chính 
đáng khác.  Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo trang web của Hiệp hội Bảo hiểm Phi nhân thọ Nhật 
Bản (https://www.sonpo.or.jp/).

(6) Trường hợp cho là cần thiết vì lợi ích của bản thân người đó hoặc vì lợi ích công cộng.
4. Chi tiết về việc quản lý, sử dụng thông tin cá nhân của công ty chúng tôi

Để biết chi tiết về việc quản lý, sử dụng thông tin cá nhân của công ty chúng tôi, vui lòng tham khảo trang web 
của công ty chúng tôi ở bên dưới, hoặc liên hệ với công ty chúng tôi.
<Địa chỉ trang web: https://www.jihoken.co.jp/>

Về việc quản lý, sử dụng thông tin cá nhân
Công ty chúng tôi nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng, và để 
thực hiện vận hành hoạt động kinh doanh một cách trung thực, chúng tôi có quy định chính sách liên quan đến việc 
quản lý, sử dụng thông tin cá nhân đã tiếp nhận từ khách hàng, và thực hiện quản lý, sử dụng đúng đắn, thích hợp 
thông tin cá nhân như sau đây.
1. Về mục đích thu thập, sử dụng thông tin cá nhân

Công ty chúng tôi thu thập thông tin cá nhân cần thiết cho những mục đích sau đây bằng những cách thức hợp 
pháp và chính trực, đồng thời sử dụng thông tin đó trong phạm vi cần thiết về mặt công việc để đạt được những 
mục đích sau đây.
(1) Thẩm định việc tiếp nhận, tiếp nhận, thực hiện và quản lý đăng ký mua bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm phi 

nhân thọ
(2) Chi trả thích hợp tiền bảo hiểm
(3) Ký kết hợp đồng tái bảo hiểm, thông báo cũng như yêu cầu chi trả tiền tái bảo hiểm căn cứ theo hợp đồng tái 

bảo hiểm
(4) Hướng dẫn, chào mời và bán, cũng như ký kết hợp đồng, làm đại lý, trung gian, môi giới và quản lý hợp đồng 

đối với những sản phẩm tài chính mà công ty chúng tôi kinh doanh như sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ, v.v.
(5) Hướng dẫn, cung cấp và quản lý những sản phẩm, dịch vụ khác mà công ty chúng tôi kinh doanh
(6) Hướng dẫn, cung cấp và quản lý các dịch vụ đi kèm, có liên quan đến mục (4), (5) ở trên

2. Về các loại thông tin thu thập
Thông tin phổ biến nhất là họ tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ e-mail, ngày tháng năm sinh và giới tính của bản 
thân người đó. Ngoài ra, còn có những thông tin (nghề nghiệp, v.v.) đã hỏi khác trong đơn đăng ký mua bảo hiểm.

Nếu có điểm chưa rõ, vui lòng liên hệ với đại lý của công ty chúng tôi hoặc với công ty chúng tôi.

(1) Bảo hiểm này mà sản phẩm mà chúng tôi đề xuất như một sự chuẩn bị cho trường hợp tử vong, thương tật vĩnh viễn, 
hay điều trị, v.v. do thương tích hay bệnh tật trong thời hạn bảo hiểm, phù hợp theo nguyện vọng của Quý khách. 
Nếu có phần nào không đáp ứng được nguyện vọng của Quý khách như số tiền hợp đồng, phí bảo hiểm, v.v., vui lòng 
liên hệ với đại lý của công ty chúng tôi hoặc với công ty chúng tôi.

(2) Vui lòng xác nhận rằng những mục sau đây là đúng theo nguyện vọng của Quý khách.

(3) Vui lòng kiểm tra để đảm bảo rằng tất cả những nội dung đã ghi về những điều cần phải khai 
báo trên đơn đăng ký mua bảo hiểm là những nội dung hoàn toàn chính xác.

(4) Vui lòng kiểm tra nội dung của Tài liệu giải thích những điều quan trọng.
(5) Trường hợp ký hợp đồng nhóm hoặc hợp đồng toàn diện, vui lòng kiểm tra xem Quý khách đã 

hiểu rõ về “Người là đối tượng được bảo hiểm” hay “Chế độ chiết khấu, v.v.”, trước khi ký hợp 
đồng.

Những điều cần phải kiểm tra về nội dung hợp đồng bảo hiểm (Những điều cần phải kiểm tra về ý muốn mua bảo hiểm)
Vui lòng kiểm tra xem nội dung đăng ký mua bảo hiểm như nội dung bồi thường, số tiền bảo hiểm, v.v. có phù hợp với ý muốn của Quý khách hay không, trước khi đăng ký mua bảo hiểm.

Những điều cần phải kiểm tra này là những nội dung để chúng tôi xác nhận việc những sản phẩm bảo hiểm mà chúng tôi đã đề xuất là hoàn toàn phù hợp với nguyện vọng của Quý khách, cũng như xác nhận việc Quý khách đã 
điền chính xác những điều đặc biệt quan trọng khi đăng ký mua bảo hiểm, để Quý khách có thể an tâm sử dụng bảo hiểm trong trường hợp không may xảy ra sự kiện bảo hiểm. Mặc dù chúng tôi có đề xuất những sản phẩm bảo 
hiểm đáp ứng theo nguyện vọng của Quý khách, nhưng sau cùng, xin Quý khách vui lòng kiểm tra lại và hiểu rõ đó chắc chắn là những nội dung đáp ứng được nguyện vọng của Quý khách, cũng như những điều đặc biệt quan 
trọng khi đăng ký mua bảo hiểm đã được điền chính xác, trước khi Quý khách đăng ký mua bảo hiểm.

Để biết chi tiết về những điều liệt kê bên trên và những điều khác, vui lòng xem “Điều khoản chung và điều khoản bổ sung của bảo hiểm”. Ngoài ra, chúng tôi cũng rất mong người ký hợp đồng mua bảo hiểm sẽ giải thích 
những điều đã được liệt kê tại đây cho người được bảo hiểm.

Đối với những nội dung mà công ty chúng tôi yêu cầu khai báo (Mục khai báo: là các mục được đánh dấu ★ hoặc ✩ trong đơn đăng ký mua bảo hiểm) tại thời điểm ký hợp đồng, Quý khách có nghĩa vụ khai báo chính xác sự thật. 
Trong trường hợp nội dung đã khai báo không đúng sự thật hay trường hợp không ghi sự thật, cũng có khi hợp đồng sẽ bị hủy bỏ, hoặc sẽ không được chi trả tiền bảo hiểm.

1. Trách nhiệm bảo hiểm sẽ bắt đầu từ 0 giờ sáng của ngày đầu tiên của thời hạn bảo hiểm, sau khi hoàn tất thủ tục xuất cảnh tại nước mà người đó có quốc tịch, v.v., để sang Nhật Bản với mục đích lao động, làm việc theo diện kỹ năng 
đặc định số 1.

2. Ngay cả là sau khi thời hạn bảo hiểm đã bắt đầu, tiền bảo hiểm sẽ không được chi trả đối với những thương tích, bệnh tật, hay thiệt hại do các sự kiện đã xảy ra trước khi đại lý của công ty chúng tôi hoặc công ty chúng tôi thu được 
phí bảo hiểm.

Trường hợp có những sự thật sau đây, cũng có khi chúng tôi sẽ không chi trả tiền bảo hiểm hoặc sẽ hủy bỏ hợp đồng.
1. Trường hợp người ký hợp đồng mua bảo hiểm, người được bảo hiểm, hoặc người thụ hưởng tiền bảo hiểm cố tình gây ra hoặc có ý định gây ra sự kiện nhằm mục đích để bắt công ty chúng tôi chi trả tiền bảo hiểm
2. Trường hợp người được bảo hiểm, người thụ hưởng tiền bảo hiểm thực hiện hoặc có ý định thực hiện lừa đảo liên quan đến các yêu cầu chi trả tiền bảo hiểm căn cứ theo hợp đồng bảo hiểm này
3. Trường hợp người ký hợp đồng mua bảo hiểm, người được bảo hiểm, hoặc người thụ hưởng tiền bảo hiểm bị nhận định là đối tượng có quan hệ với băng đảng tội phạm hoặc lực lượng chống đối xã hội khác, hay trường hợp bị nhận 

định là có can dự đến lực lượng chống đối xã hội
4. Trường hợp tổng số tiền bảo hiểm cao bất thường do tham gia nhiều hợp đồng bảo hiểm , v.v.

Trong trường hợp công ty bảo hiểm tiếp nhận phá sản, cũng có khi việc chi trả tiền bảo hiểm, tiền hoàn trả, v.v. có thể bị đóng băng trong một khoảng thời gian nhất định, hoặc số tiền bảo hiểm sẽ bị giảm đi. Ngoài ra, trong trường 
hợp công ty bảo hiểm tiếp nhận phá sản, khoản bảo hiểm này sẽ được “Tổ chức bảo vệ người ký hợp đồng mua bảo hiểm phi nhân thọ” thực hiện bồi thường và sẽ được bồi thường như từng điểm sau đây tùy theo thời hạn bảo hiểm.

•  Trường hợp thời hạn bảo hiểm dưới 1 năm: Về nguyên tắc, tiền bảo hiểm, tiền hoàn trả, v.v. sẽ được bồi thường lên đến 80% (đối với tiền bảo hiểm liên quan đến sự kiện bảo hiểm phát sinh trong vòng 3 tháng kể từ khi công ty 
bảo hiểm phá sản dừng chi trả, sẽ là 100%).

•  Trường hợp thời hạn bảo hiểm trên 1 năm: Về nguyên tắc, tiền bảo hiểm, tiền hoàn trả, v.v. sẽ được bồi thường lên đến 90%.
(*) Đối với những hợp đồng bảo hiểm đang áp dụng mức lãi suất dự kiến cao hơn mức lãi suất do Bộ trưởng có thẩm quyền quy định, cũng có khi mức bồi thường sẽ dưới 90%.

I. Giải thích về tổng quan hợp đồng

II. Giải thích về thông tin cần lưu ý

 Xử lý, giải quyết khi công ty bảo hiểm phá sản

 Về việc hủy bỏ do những lý do nghiêm trọng

 Thời điểm bắt đầu trách nhiệm

 Những điều cần lưu ý khi ký kết hợp đồng (nghĩa vụ khai báo, v.v.)

Đối với thời hạn bảo hiểm, trong trường hợp có kèm theo điều khoản bổ sung về thực tập sinh kỹ năng, vui lòng thiết lập thời hạn bảo hiểm từ khi hoàn tất thủ tục xuất cảnh tại nước mà người đó có quốc tịch, v.v., để sang Nhật Bản 
với mục đích lao động, làm việc theo diện kỹ năng đặc định số 1, cho đến khi về nước mà người đó có quốc tịch sau khi đã lao động, làm việc theo diện kỹ năng đặc định số 1 tại Nhật Bản.

 Thời hạn bảo hiểm (Thời hạn hợp đồng bảo hiểm)

Khi ký hợp đồng bảo hiểm, vui lòng nhất định xem kỹ “Tài liệu giải thích những điều quan trọng” và “Những điều cần phải kiểm tra về nội dung hợp đồng bảo hiểm”.Lưu ý

Hạng mục bồi thường Tiền bảo hiểm sẽ chi trảNhững trường hợp chính sẽ chi trả tiền bảo hiểm Những trường hợp chính sẽ không thể chi trả tiền bảo hiểm

Trường hợp người được bảo hiểm đã tử vong trong 
vòng 180 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện, có bao 
gồm cả ngày đó, với nguyên nhân do bị thương tích 
bởi sự kiện xảy ra trong thời hạn trách nhiệm bảo 
hiểm

Trường hợp người được bảo hiểm đã bị thương tật 
vĩnh viễn trên cơ thể trong vòng 180 ngày kể từ 
ngày xảy ra sự kiện, có bao gồm cả ngày đó, với 
nguyên nhân do bị thương tích bởi sự kiện xảy ra 
trong thời hạn trách nhiệm bảo hiểm

(1) Trường hợp người được bảo hiểm đã bắt đầu 
điều trị trong vòng 72 giờ sau khi kết thúc thời 
hạn trách nhiệm bảo hiểm, do bệnh tật đã phát 
bệnh trong thời hạn trách nhiệm bảo hiểm, 
hoặc trong vòng 72 giờ sau khi kết thúc thời hạn 
trách nhiệm bảo hiểm. Tuy nhiên, đối với trường 
hợp đã phát bệnh sau khi kết thúc thời hạn 
trách nhiệm bảo hiểm, sẽ chỉ giới hạn với những 
điều trị mà nguyên nhân đã phát sinh trong thời 
hạn trách nhiệm bảo hiểm.

(2) Trường hợp người được bảo hiểm đã bắt đầu 
điều trị trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc 
thời hạn trách nhiệm bảo hiểm có bao gồm cả 
ngày đó, để điều trị bệnh truyền nhiễm cụ thể 
đã nhiễm phải trong thời hạn trách nhiệm bảo 
hiểm

Trường hợp người được bảo hiểm đã được điều trị y 
tế với nguyên nhân do bị thương tích bởi sự kiện 
xảy ra trong thời hạn trách nhiệm bảo hiểm

(1) Trường hợp người được bảo hiểm đã tử vong do 
bệnh tật trong thời hạn trách nhiệm bảo hiểm

(2) Trường hợp người được bảo hiểm đã tử vong 
trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn 
trách nhiệm bảo hiểm, có bao gồm cả ngày đó, 
do bệnh tật đã phát bệnh trong thời hạn trách 
nhiệm bảo hiểm, hoặc có nguyên nhân gây 
bệnh phát sinh trong thời hạn trách nhiệm bảo 
hiểm và đã phát bệnh trong vòng 72 giờ sau khi 
kết thúc thời hạn trách nhiệm bảo hiểm (Tuy 
nhiên, sẽ chỉ giới hạn với trường hợp đã bắt đầu 
điều trị trong thời hạn trách nhiệm hoặc trong 
vòng 72 giờ sau khi kết thúc thời hạn trách 
nhiệm, và vẫn tiếp tục điều trị sau đó).

(3) Trường hợp người được bảo hiểm đã tử vong 
trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn 
trách nhiệm bảo hiểm có bao gồm cả ngày đó, 
để điều trị bệnh truyền nhiễm cụ thể đã nhiễm 
phải trong thời hạn trách nhiệm bảo hiểm

Tiền bảo 
hiểm tử vong

Tiền bảo 
hiểm thương 
tật vĩnh viễn

Tiền bảo 
hiểm chi phí 
điều trị y tế

Tiền bảo 
hiểm chi phí 
điều trị y tế

Tiền bảo 
hiểm tử vong

Thương tích
Bệnh tật

Toàn bộ số tiền bảo hiểm tử vong do thương tích sẽ được chi trả cho người thừa kế 
theo luật định của người được bảo hiểm. Trường hợp đã chỉ định người thụ hưởng tiền 
bảo hiểm tử vong, thì sẽ chi trả cho người đã được chỉ định.

Đối với trường hợp có tiền bảo hiểm thương tật vĩnh viễn do thương tích đã chi trả 
trước đó (trường hợp thời hạn bảo hiểm vượt quá 1 năm, là trường hợp có tiền 
bảo hiểm thương tật vĩnh viễn do thương tích đã chi trả trước đó, đối với thương 
tích bởi sự kiện đã xảy ra trong cùng một năm bảo hiểm), chúng tôi sẽ chi trả số 
tiền còn lại sau khi đã khấu trừ số tiền đã chi trả từ số tiền bảo hiểm tử vong do 
thương tích.

Lưu ý

Tùy theo mức độ thương tật vĩnh viễn, sẽ chi trả từ 4% ~ 100% số tiền bảo hiểm 
thương tật vĩnh viễn do thương tích.
Sẽ có mức giới hạn tối đa tổng số tiền bảo hiểm thương tật vĩnh viễn do thương 
tích được cộng gộp trong toàn bộ thời hạn bảo hiểm (trường hợp thời hạn bảo 
hiểm vượt quá 1 năm, thì sẽ là từng năm bảo hiểm).

Lưu ý

Trong số những chi phí điều trị thực tế đã chi trả sau đây, chúng tôi sẽ chi trả số tiền 
phù hợp theo thông lệ xã hội trong phạm vi số tiền bảo hiểm chi phí điều trị thương 
tích, số tiền bảo hiểm chi phí điều trị bệnh tật, đối với mỗi 1 lần thương tích, bệnh tật.
Tuy nhiên, sẽ chỉ giới hạn với những chi phí cần thiết trong vòng 180 ngày kể từ ngày 
phát sinh sự kiện, có bao gồm cả ngày đó trong trường hợp thương tích, và trong vòng 
180 ngày kể từ ngày điều trị đầu tiên, có bao gồm cả ngày đó trong trường hợp bệnh 
tật.
(1) Chi phí liên quan đến khám chữa bệnh, chi phí liên quan đến nhập viện đã chi trả 

cho bác sĩ hoặc bệnh viện
(2) Chi phí sửa chữa tay giả, chân giả (chỉ áp dụng trong trường hợp thương tích)
(3) Chi phí vận chuyển khẩn cấp, v.v.
(4) a. Chi phí giao thông đi lại, chi phí thuê phiên dịch, b. Chi phí thông tin, liên lạc 

như cước phí điện thoại quốc tế, v.v., c. Chi phí mua vật dụng cá nhân cần thiết khi 
nhập viện, và d. Chi phí giao thông đi lại cần thiết để đi viện. Tuy nhiên, đối với mỗi 
1 lần thương tích, bệnh tật, mức giới hạn tối đa sẽ là 30.000 ¥ cho c và 100.000 ¥ 
tổng cộng cho a đến d.
Chi phí là nói những chi phí mà người được bảo hiểm phải chi trả trực tiếp cho 
bệnh viện, v.v. để được điều trị, bất kể là trong hay ngoài Nhật Bản. Tuy nhiên, sẽ 
ngoại trừ những chi phí không cần phải chi trả trực tiếp bởi bảo hiểm sức khỏe, 
bảo hiểm tai nạn lao động và những chế độ tương tự ở nước ngoài.

Lưu ý

Toàn bộ số tiền bảo hiểm tử vong do bệnh tật sẽ được chi trả cho người thừa kế theo 
luật định của người được bảo hiểm. Trường hợp đã chỉ định người thụ hưởng tiền bảo 
hiểm tử vong, thì sẽ chi trả cho người đã được chỉ định.

Đối với những thương tích sau đây, sẽ không được chi trả tiền bảo hiểm.
● Thương tích do cố ý hoặc sơ suất nghiêm trọng của người ký hợp đồng 

mua bảo hiểm, người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng tiền bảo 
hiểm

● Thương tích do tranh cãi hay hành vi tự sát, hành vi phạm tội
● Thương tích do sự kiện đã xảy ra trong khi lái xe không có giấy phép lái 

xe, trong tình trạng có nguy cơ không thể lái xe một cách bình thường 
do lái xe sử dụng rượu bia hoặc cần sa, thuốc phiện, v.v.

● Thương tích do bệnh về não, mất trí, mang thai, sinh con, sẩy thai
● Thương tích do phẫu thuật ngoại khoa hoặc điều trị y tế khác đối với 

người được bảo hiểm
● Thương tích do thi hành án đối với người được bảo hiểm
● Thương tích do chiến tranh, quốc gia nước ngoài sử dụng vũ lực, hay các 

biến động, loạn lạc khác, v.v.
● Thương tích do chiếu tia phóng xạ, ô nhiễm phóng xạ
● Trường hợp có triệu chứng đau cổ hoặc đau lưng mà không có kết luận y 

tế khách quan
● Thương tích do sự kiện đã phát sinh trước hoặc sau thời hạn trách nhiệm 

bảo hiểm
Thương tích do lý do trong công việc hoặc đi làm sẽ không thuộc diện 
được chi trả tiền bảo hiểm.
Đối với chi phí điều trị thương tích, số tiền gánh chịu thực tế đã chi trả 
trực tiếp cho bệnh viện, v.v. sẽ thuộc diện được chi trả tiền bảo hiểm. 
Ngoài ra, trong trường hợp không được hỗ trợ chi trả từ chế độ bảo 
hiểm công như bảo hiểm sức khỏe, v.v., số tiền sau khi đã nhân 30% với 
chi phí điều trị y tế phải gánh chịu thực tế sẽ là mức giới hạn tối đa chi 
trả.

, v.v.

Lưu ý 1

Lưu ý 2

Đối với những bệnh tật sau đây, sẽ không được chi trả tiền bảo hiểm.
● Bệnh tật do cố ý hoặc sơ suất nghiêm trọng của người ký hợp đồng mua 

bảo hiểm, người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng tiền bảo hiểm
● Bệnh tật do tranh cãi hay hành vi tự sát, hành vi phạm tội
● Bệnh tật do thi hành án đối với người được bảo hiểm
● Bệnh tật do chiến tranh, quốc gia nước ngoài sử dụng vũ lực, hay các 

biến động, loạn lạc khác, v.v.
● Bệnh tật do chiếu tia phóng xạ, ô nhiễm phóng xạ
● Trường hợp có triệu chứng đau cổ hoặc đau lưng mà không có kết luận y 

tế khách quan
● Mang thai, sinh con, sẩy thai, sinh non và các bệnh tật do những nguyên 

nhân này gây ra
● Bệnh về răng
● Say độ cao đã xảy ra khi leo núi có sử dụng dụng cụ leo núi như rìu phá 

băng, v.v.
● Bệnh tật đã khởi phát trước khi bắt đầu thời hạn trách nhiệm

Bệnh tật do lý do trong công việc hoặc đi làm sẽ không thuộc diện được 
chi trả tiền bảo hiểm.
Đối với chi phí điều trị bệnh tật, số tiền gánh chịu thực tế đã chi trả trực 
tiếp cho bệnh viện, v.v. sẽ thuộc diện được chi trả tiền bảo hiểm. Ngoài 
ra, trong trường hợp không được hỗ trợ chi trả từ chế độ bảo hiểm công 
như bảo hiểm sức khỏe, v.v., số tiền sau khi đã nhân 30% với chi phí 
điều trị y tế phải gánh chịu thực tế sẽ là mức giới hạn tối đa chi trả.

, v.v.

Lưu ý 1

Lưu ý 2

Giải thích các
thuật ngữ

◆ Điều trị : Là nói việc điều trị mà bác sĩ cho là cần thiết và bác sĩ thực hiện.
◆ Bệnh truyền nhiễm cụ thể : Là nói những bệnh truyền nhiễm nhóm 1, bệnh truyền nhiễm nhóm 

2, bệnh truyền nhiễm nhóm 3, bệnh truyền nhiễm nhóm 4 theo quy 
định tại điều 6 của Luật về Phòng chống bệnh truyền nhiễm và 
Chăm sóc y tế cho bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm, hoặc những 
bệnh truyền nhiễm chỉ định đã áp dụng các biện pháp tương tự như 
bệnh truyền nhiễm nhóm 1 đến nhóm 3 theo Nghị định của Chính 
phủ, hoặc bệnh truyền nhiễm do COVID-19 được quy định tại điểm 
3, khoản 7 của cùng điều.

◆ Người được bảo hiểm : Là nói lao động người nước ngoài có kỹ năng đặc định số 1 
(lao động người nước ngoài lưu trú với tư cách lưu trú theo 
diện “Kỹ năng đặc định số 1”).

◆ Trong thời hạn trách nhiệm bảo hiểm : Là nói khoảng thời gian từ khi hoàn tất thủ tục xuất cảnh tại 
nước mà người đó có quốc tịch, v.v., để sang Nhật Bản với mục 
đích lao động, làm việc theo diện kỹ năng đặc định số 1, cho 
đến khi hoàn tất thủ tục về nước mà người đó có quốc tịch.

◆ Thương tích  : Là nói những thương tích trên cơ thể do sự kiện tác động từ 
bên ngoài có tính đột ngột và ngẫu nhiên. Thương tích sẽ 
bao gồm cả ngộ độc cấp tính do khí độc hoặc chất độc đã hít 
phải một cách ngẫu nhiên và nhất thời.

(i) Nội dung bồi thường (những trường hợp chính sẽ chi trả 
tiền bảo hiểm, những trường hợp chính sẽ không được 
chi trả tiền bảo hiểm, v.v.), nội dung điều khoản bổ sung 

(ii) Phạm vi của người được bảo hiểm

(iii) Số tiền bảo hiểm (số tiền hợp đồng)
(iv) Thời hạn bảo hiểm (thời hạn hợp đồng bảo hiểm)
(v) Phí bảo hiểm, phương thức thanh toán, không có 

chế độ chia lãi cho người ký hợp đồng

JK
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Tổng quan về Bảo hiểm toàn diện cho Lao động người nước ngoài có kỹ năng đặc định 
(Bảo hiểm du lịch nước ngoài với điều khoản bổ sung dành cho thực tập sinh kỹ năng)

Tài liệu giải thích những điều quan trọng về Bảo hiểm toàn diện cho Lao động người nước ngoài có kỹ năng đặc định 
(Bảo hiểm du lịch nước ngoài với điều khoản bổ sung dành cho thực tập sinh kỹ năng)

Tài liệu giải thích về việc quản lý, sử dụng thông tin cá nhân

Trường hợp người đăng ký mua bảo hiểm và người được bảo hiểm là khác nhau, chúng tôi rất mong người đăng ký mua bảo hiểm sẽ giải thích những nội dung trong phần hướng dẫn liên quan đến 
việc quản lý, sử dụng thông tin cá nhân được liệt kê bên trên cho người được bảo hiểm (trường hợp có nhiều người được bảo hiểm, sẽ giải thích cho tất cả người được bảo hiểm).

3. Về việc cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba
Công ty chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân ra bên ngoài, ngoại trừ những trường hợp sau đây.
(1) Trường hợp đã được đồng ý
(2) Trường hợp căn cứ theo quy định pháp luật
(3) Trường hợp cung cấp cho đơn vị được ủy thác nghiệp vụ, v.v. trong và ngoài nước bao gồm cả đại lý của công 

ty chúng tôi, trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng.
(4) Trường hợp cần thiết để ký kết hợp đồng tái bảo hiểm, thông báo cũng như yêu cầu chi trả tiền tái bảo hiểm 

căn cứ theo hợp đồng tái bảo hiểm, v.v. (bao gồm cả việc cung cấp từ một công ty tái bảo hiểm, v.v. cho một 
công ty tái bảo hiểm khác, v.v.)

(5) Trường hợp đăng ký nội dung hợp đồng bảo hiểm với Hệ thống đăng ký nội dung hợp đồng được thiết lập và 
vận hành trong ngành bảo hiểm hoặc trả lời đối với truy vấn dựa trên hệ thống này, trường hợp cần thiết để 
ngăn chặn đăng ký hợp đồng bảo hiểm, cũng như yêu cầu chi trả tiền bảo hiểm bất chính hoặc không chính 
đáng khác.  Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo trang web của Hiệp hội Bảo hiểm Phi nhân thọ Nhật 
Bản (https://www.sonpo.or.jp/).

(6) Trường hợp cho là cần thiết vì lợi ích của bản thân người đó hoặc vì lợi ích công cộng.
4. Chi tiết về việc quản lý, sử dụng thông tin cá nhân của công ty chúng tôi

Để biết chi tiết về việc quản lý, sử dụng thông tin cá nhân của công ty chúng tôi, vui lòng tham khảo trang web 
của công ty chúng tôi ở bên dưới, hoặc liên hệ với công ty chúng tôi.
<Địa chỉ trang web: https://www.jihoken.co.jp/>

Về việc quản lý, sử dụng thông tin cá nhân
Công ty chúng tôi nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng, và để 
thực hiện vận hành hoạt động kinh doanh một cách trung thực, chúng tôi có quy định chính sách liên quan đến việc 
quản lý, sử dụng thông tin cá nhân đã tiếp nhận từ khách hàng, và thực hiện quản lý, sử dụng đúng đắn, thích hợp 
thông tin cá nhân như sau đây.
1. Về mục đích thu thập, sử dụng thông tin cá nhân

Công ty chúng tôi thu thập thông tin cá nhân cần thiết cho những mục đích sau đây bằng những cách thức hợp 
pháp và chính trực, đồng thời sử dụng thông tin đó trong phạm vi cần thiết về mặt công việc để đạt được những 
mục đích sau đây.
(1) Thẩm định việc tiếp nhận, tiếp nhận, thực hiện và quản lý đăng ký mua bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm phi 

nhân thọ
(2) Chi trả thích hợp tiền bảo hiểm
(3) Ký kết hợp đồng tái bảo hiểm, thông báo cũng như yêu cầu chi trả tiền tái bảo hiểm căn cứ theo hợp đồng tái 

bảo hiểm
(4) Hướng dẫn, chào mời và bán, cũng như ký kết hợp đồng, làm đại lý, trung gian, môi giới và quản lý hợp đồng 

đối với những sản phẩm tài chính mà công ty chúng tôi kinh doanh như sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ, v.v.
(5) Hướng dẫn, cung cấp và quản lý những sản phẩm, dịch vụ khác mà công ty chúng tôi kinh doanh
(6) Hướng dẫn, cung cấp và quản lý các dịch vụ đi kèm, có liên quan đến mục (4), (5) ở trên

2. Về các loại thông tin thu thập
Thông tin phổ biến nhất là họ tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ e-mail, ngày tháng năm sinh và giới tính của bản 
thân người đó. Ngoài ra, còn có những thông tin (nghề nghiệp, v.v.) đã hỏi khác trong đơn đăng ký mua bảo hiểm.

Nếu có điểm chưa rõ, vui lòng liên hệ với đại lý của công ty chúng tôi hoặc với công ty chúng tôi.

(1) Bảo hiểm này mà sản phẩm mà chúng tôi đề xuất như một sự chuẩn bị cho trường hợp tử vong, thương tật vĩnh viễn, 
hay điều trị, v.v. do thương tích hay bệnh tật trong thời hạn bảo hiểm, phù hợp theo nguyện vọng của Quý khách. 
Nếu có phần nào không đáp ứng được nguyện vọng của Quý khách như số tiền hợp đồng, phí bảo hiểm, v.v., vui lòng 
liên hệ với đại lý của công ty chúng tôi hoặc với công ty chúng tôi.

(2) Vui lòng xác nhận rằng những mục sau đây là đúng theo nguyện vọng của Quý khách.

(3) Vui lòng kiểm tra để đảm bảo rằng tất cả những nội dung đã ghi về những điều cần phải khai 
báo trên đơn đăng ký mua bảo hiểm là những nội dung hoàn toàn chính xác.

(4) Vui lòng kiểm tra nội dung của Tài liệu giải thích những điều quan trọng.
(5) Trường hợp ký hợp đồng nhóm hoặc hợp đồng toàn diện, vui lòng kiểm tra xem Quý khách đã 

hiểu rõ về “Người là đối tượng được bảo hiểm” hay “Chế độ chiết khấu, v.v.”, trước khi ký hợp 
đồng.

Những điều cần phải kiểm tra về nội dung hợp đồng bảo hiểm (Những điều cần phải kiểm tra về ý muốn mua bảo hiểm)
Vui lòng kiểm tra xem nội dung đăng ký mua bảo hiểm như nội dung bồi thường, số tiền bảo hiểm, v.v. có phù hợp với ý muốn của Quý khách hay không, trước khi đăng ký mua bảo hiểm.

Những điều cần phải kiểm tra này là những nội dung để chúng tôi xác nhận việc những sản phẩm bảo hiểm mà chúng tôi đã đề xuất là hoàn toàn phù hợp với nguyện vọng của Quý khách, cũng như xác nhận việc Quý khách đã 
điền chính xác những điều đặc biệt quan trọng khi đăng ký mua bảo hiểm, để Quý khách có thể an tâm sử dụng bảo hiểm trong trường hợp không may xảy ra sự kiện bảo hiểm. Mặc dù chúng tôi có đề xuất những sản phẩm bảo 
hiểm đáp ứng theo nguyện vọng của Quý khách, nhưng sau cùng, xin Quý khách vui lòng kiểm tra lại và hiểu rõ đó chắc chắn là những nội dung đáp ứng được nguyện vọng của Quý khách, cũng như những điều đặc biệt quan 
trọng khi đăng ký mua bảo hiểm đã được điền chính xác, trước khi Quý khách đăng ký mua bảo hiểm.

Để biết chi tiết về những điều liệt kê bên trên và những điều khác, vui lòng xem “Điều khoản chung và điều khoản bổ sung của bảo hiểm”. Ngoài ra, chúng tôi cũng rất mong người ký hợp đồng mua bảo hiểm sẽ giải thích 
những điều đã được liệt kê tại đây cho người được bảo hiểm.

Đối với những nội dung mà công ty chúng tôi yêu cầu khai báo (Mục khai báo: là các mục được đánh dấu ★ hoặc ✩ trong đơn đăng ký mua bảo hiểm) tại thời điểm ký hợp đồng, Quý khách có nghĩa vụ khai báo chính xác sự thật. 
Trong trường hợp nội dung đã khai báo không đúng sự thật hay trường hợp không ghi sự thật, cũng có khi hợp đồng sẽ bị hủy bỏ, hoặc sẽ không được chi trả tiền bảo hiểm.

1. Trách nhiệm bảo hiểm sẽ bắt đầu từ 0 giờ sáng của ngày đầu tiên của thời hạn bảo hiểm, sau khi hoàn tất thủ tục xuất cảnh tại nước mà người đó có quốc tịch, v.v., để sang Nhật Bản với mục đích lao động, làm việc theo diện kỹ năng 
đặc định số 1.

2. Ngay cả là sau khi thời hạn bảo hiểm đã bắt đầu, tiền bảo hiểm sẽ không được chi trả đối với những thương tích, bệnh tật, hay thiệt hại do các sự kiện đã xảy ra trước khi đại lý của công ty chúng tôi hoặc công ty chúng tôi thu được 
phí bảo hiểm.

Trường hợp có những sự thật sau đây, cũng có khi chúng tôi sẽ không chi trả tiền bảo hiểm hoặc sẽ hủy bỏ hợp đồng.
1. Trường hợp người ký hợp đồng mua bảo hiểm, người được bảo hiểm, hoặc người thụ hưởng tiền bảo hiểm cố tình gây ra hoặc có ý định gây ra sự kiện nhằm mục đích để bắt công ty chúng tôi chi trả tiền bảo hiểm
2. Trường hợp người được bảo hiểm, người thụ hưởng tiền bảo hiểm thực hiện hoặc có ý định thực hiện lừa đảo liên quan đến các yêu cầu chi trả tiền bảo hiểm căn cứ theo hợp đồng bảo hiểm này
3. Trường hợp người ký hợp đồng mua bảo hiểm, người được bảo hiểm, hoặc người thụ hưởng tiền bảo hiểm bị nhận định là đối tượng có quan hệ với băng đảng tội phạm hoặc lực lượng chống đối xã hội khác, hay trường hợp bị nhận 

định là có can dự đến lực lượng chống đối xã hội
4. Trường hợp tổng số tiền bảo hiểm cao bất thường do tham gia nhiều hợp đồng bảo hiểm , v.v.

Trong trường hợp công ty bảo hiểm tiếp nhận phá sản, cũng có khi việc chi trả tiền bảo hiểm, tiền hoàn trả, v.v. có thể bị đóng băng trong một khoảng thời gian nhất định, hoặc số tiền bảo hiểm sẽ bị giảm đi. Ngoài ra, trong trường 
hợp công ty bảo hiểm tiếp nhận phá sản, khoản bảo hiểm này sẽ được “Tổ chức bảo vệ người ký hợp đồng mua bảo hiểm phi nhân thọ” thực hiện bồi thường và sẽ được bồi thường như từng điểm sau đây tùy theo thời hạn bảo hiểm.

•  Trường hợp thời hạn bảo hiểm dưới 1 năm: Về nguyên tắc, tiền bảo hiểm, tiền hoàn trả, v.v. sẽ được bồi thường lên đến 80% (đối với tiền bảo hiểm liên quan đến sự kiện bảo hiểm phát sinh trong vòng 3 tháng kể từ khi công ty 
bảo hiểm phá sản dừng chi trả, sẽ là 100%).

•  Trường hợp thời hạn bảo hiểm trên 1 năm: Về nguyên tắc, tiền bảo hiểm, tiền hoàn trả, v.v. sẽ được bồi thường lên đến 90%.
(*) Đối với những hợp đồng bảo hiểm đang áp dụng mức lãi suất dự kiến cao hơn mức lãi suất do Bộ trưởng có thẩm quyền quy định, cũng có khi mức bồi thường sẽ dưới 90%.

I. Giải thích về tổng quan hợp đồng

II. Giải thích về thông tin cần lưu ý

 Xử lý, giải quyết khi công ty bảo hiểm phá sản

 Về việc hủy bỏ do những lý do nghiêm trọng

 Thời điểm bắt đầu trách nhiệm

 Những điều cần lưu ý khi ký kết hợp đồng (nghĩa vụ khai báo, v.v.)

Đối với thời hạn bảo hiểm, trong trường hợp có kèm theo điều khoản bổ sung về thực tập sinh kỹ năng, vui lòng thiết lập thời hạn bảo hiểm từ khi hoàn tất thủ tục xuất cảnh tại nước mà người đó có quốc tịch, v.v., để sang Nhật Bản 
với mục đích lao động, làm việc theo diện kỹ năng đặc định số 1, cho đến khi về nước mà người đó có quốc tịch sau khi đã lao động, làm việc theo diện kỹ năng đặc định số 1 tại Nhật Bản.

 Thời hạn bảo hiểm (Thời hạn hợp đồng bảo hiểm)

Khi ký hợp đồng bảo hiểm, vui lòng nhất định xem kỹ “Tài liệu giải thích những điều quan trọng” và “Những điều cần phải kiểm tra về nội dung hợp đồng bảo hiểm”.Lưu ý

Hạng mục bồi thường Tiền bảo hiểm sẽ chi trảNhững trường hợp chính sẽ chi trả tiền bảo hiểm Những trường hợp chính sẽ không thể chi trả tiền bảo hiểm

Trường hợp người được bảo hiểm đã tử vong trong 
vòng 180 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện, có bao 
gồm cả ngày đó, với nguyên nhân do bị thương tích 
bởi sự kiện xảy ra trong thời hạn trách nhiệm bảo 
hiểm

Trường hợp người được bảo hiểm đã bị thương tật 
vĩnh viễn trên cơ thể trong vòng 180 ngày kể từ 
ngày xảy ra sự kiện, có bao gồm cả ngày đó, với 
nguyên nhân do bị thương tích bởi sự kiện xảy ra 
trong thời hạn trách nhiệm bảo hiểm

(1) Trường hợp người được bảo hiểm đã bắt đầu 
điều trị trong vòng 72 giờ sau khi kết thúc thời 
hạn trách nhiệm bảo hiểm, do bệnh tật đã phát 
bệnh trong thời hạn trách nhiệm bảo hiểm, 
hoặc trong vòng 72 giờ sau khi kết thúc thời hạn 
trách nhiệm bảo hiểm. Tuy nhiên, đối với trường 
hợp đã phát bệnh sau khi kết thúc thời hạn 
trách nhiệm bảo hiểm, sẽ chỉ giới hạn với những 
điều trị mà nguyên nhân đã phát sinh trong thời 
hạn trách nhiệm bảo hiểm.

(2) Trường hợp người được bảo hiểm đã bắt đầu 
điều trị trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc 
thời hạn trách nhiệm bảo hiểm có bao gồm cả 
ngày đó, để điều trị bệnh truyền nhiễm cụ thể 
đã nhiễm phải trong thời hạn trách nhiệm bảo 
hiểm

Trường hợp người được bảo hiểm đã được điều trị y 
tế với nguyên nhân do bị thương tích bởi sự kiện 
xảy ra trong thời hạn trách nhiệm bảo hiểm

(1) Trường hợp người được bảo hiểm đã tử vong do 
bệnh tật trong thời hạn trách nhiệm bảo hiểm

(2) Trường hợp người được bảo hiểm đã tử vong 
trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn 
trách nhiệm bảo hiểm, có bao gồm cả ngày đó, 
do bệnh tật đã phát bệnh trong thời hạn trách 
nhiệm bảo hiểm, hoặc có nguyên nhân gây 
bệnh phát sinh trong thời hạn trách nhiệm bảo 
hiểm và đã phát bệnh trong vòng 72 giờ sau khi 
kết thúc thời hạn trách nhiệm bảo hiểm (Tuy 
nhiên, sẽ chỉ giới hạn với trường hợp đã bắt đầu 
điều trị trong thời hạn trách nhiệm hoặc trong 
vòng 72 giờ sau khi kết thúc thời hạn trách 
nhiệm, và vẫn tiếp tục điều trị sau đó).

(3) Trường hợp người được bảo hiểm đã tử vong 
trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn 
trách nhiệm bảo hiểm có bao gồm cả ngày đó, 
để điều trị bệnh truyền nhiễm cụ thể đã nhiễm 
phải trong thời hạn trách nhiệm bảo hiểm

Tiền bảo 
hiểm tử vong

Tiền bảo 
hiểm thương 
tật vĩnh viễn

Tiền bảo 
hiểm chi phí 
điều trị y tế

Tiền bảo 
hiểm chi phí 
điều trị y tế

Tiền bảo 
hiểm tử vong

Thương tích
Bệnh tật

Toàn bộ số tiền bảo hiểm tử vong do thương tích sẽ được chi trả cho người thừa kế 
theo luật định của người được bảo hiểm. Trường hợp đã chỉ định người thụ hưởng tiền 
bảo hiểm tử vong, thì sẽ chi trả cho người đã được chỉ định.

Đối với trường hợp có tiền bảo hiểm thương tật vĩnh viễn do thương tích đã chi trả 
trước đó (trường hợp thời hạn bảo hiểm vượt quá 1 năm, là trường hợp có tiền 
bảo hiểm thương tật vĩnh viễn do thương tích đã chi trả trước đó, đối với thương 
tích bởi sự kiện đã xảy ra trong cùng một năm bảo hiểm), chúng tôi sẽ chi trả số 
tiền còn lại sau khi đã khấu trừ số tiền đã chi trả từ số tiền bảo hiểm tử vong do 
thương tích.

Lưu ý

Tùy theo mức độ thương tật vĩnh viễn, sẽ chi trả từ 4% ~ 100% số tiền bảo hiểm 
thương tật vĩnh viễn do thương tích.
Sẽ có mức giới hạn tối đa tổng số tiền bảo hiểm thương tật vĩnh viễn do thương 
tích được cộng gộp trong toàn bộ thời hạn bảo hiểm (trường hợp thời hạn bảo 
hiểm vượt quá 1 năm, thì sẽ là từng năm bảo hiểm).

Lưu ý

Trong số những chi phí điều trị thực tế đã chi trả sau đây, chúng tôi sẽ chi trả số tiền 
phù hợp theo thông lệ xã hội trong phạm vi số tiền bảo hiểm chi phí điều trị thương 
tích, số tiền bảo hiểm chi phí điều trị bệnh tật, đối với mỗi 1 lần thương tích, bệnh tật.
Tuy nhiên, sẽ chỉ giới hạn với những chi phí cần thiết trong vòng 180 ngày kể từ ngày 
phát sinh sự kiện, có bao gồm cả ngày đó trong trường hợp thương tích, và trong vòng 
180 ngày kể từ ngày điều trị đầu tiên, có bao gồm cả ngày đó trong trường hợp bệnh 
tật.
(1) Chi phí liên quan đến khám chữa bệnh, chi phí liên quan đến nhập viện đã chi trả 

cho bác sĩ hoặc bệnh viện
(2) Chi phí sửa chữa tay giả, chân giả (chỉ áp dụng trong trường hợp thương tích)
(3) Chi phí vận chuyển khẩn cấp, v.v.
(4) a. Chi phí giao thông đi lại, chi phí thuê phiên dịch, b. Chi phí thông tin, liên lạc 

như cước phí điện thoại quốc tế, v.v., c. Chi phí mua vật dụng cá nhân cần thiết khi 
nhập viện, và d. Chi phí giao thông đi lại cần thiết để đi viện. Tuy nhiên, đối với mỗi 
1 lần thương tích, bệnh tật, mức giới hạn tối đa sẽ là 30.000 ¥ cho c và 100.000 ¥ 
tổng cộng cho a đến d.
Chi phí là nói những chi phí mà người được bảo hiểm phải chi trả trực tiếp cho 
bệnh viện, v.v. để được điều trị, bất kể là trong hay ngoài Nhật Bản. Tuy nhiên, sẽ 
ngoại trừ những chi phí không cần phải chi trả trực tiếp bởi bảo hiểm sức khỏe, 
bảo hiểm tai nạn lao động và những chế độ tương tự ở nước ngoài.

Lưu ý

Toàn bộ số tiền bảo hiểm tử vong do bệnh tật sẽ được chi trả cho người thừa kế theo 
luật định của người được bảo hiểm. Trường hợp đã chỉ định người thụ hưởng tiền bảo 
hiểm tử vong, thì sẽ chi trả cho người đã được chỉ định.

Đối với những thương tích sau đây, sẽ không được chi trả tiền bảo hiểm.
● Thương tích do cố ý hoặc sơ suất nghiêm trọng của người ký hợp đồng 

mua bảo hiểm, người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng tiền bảo 
hiểm

● Thương tích do tranh cãi hay hành vi tự sát, hành vi phạm tội
● Thương tích do sự kiện đã xảy ra trong khi lái xe không có giấy phép lái 

xe, trong tình trạng có nguy cơ không thể lái xe một cách bình thường 
do lái xe sử dụng rượu bia hoặc cần sa, thuốc phiện, v.v.

● Thương tích do bệnh về não, mất trí, mang thai, sinh con, sẩy thai
● Thương tích do phẫu thuật ngoại khoa hoặc điều trị y tế khác đối với 

người được bảo hiểm
● Thương tích do thi hành án đối với người được bảo hiểm
● Thương tích do chiến tranh, quốc gia nước ngoài sử dụng vũ lực, hay các 

biến động, loạn lạc khác, v.v.
● Thương tích do chiếu tia phóng xạ, ô nhiễm phóng xạ
● Trường hợp có triệu chứng đau cổ hoặc đau lưng mà không có kết luận y 

tế khách quan
● Thương tích do sự kiện đã phát sinh trước hoặc sau thời hạn trách nhiệm 

bảo hiểm
Thương tích do lý do trong công việc hoặc đi làm sẽ không thuộc diện 
được chi trả tiền bảo hiểm.
Đối với chi phí điều trị thương tích, số tiền gánh chịu thực tế đã chi trả 
trực tiếp cho bệnh viện, v.v. sẽ thuộc diện được chi trả tiền bảo hiểm. 
Ngoài ra, trong trường hợp không được hỗ trợ chi trả từ chế độ bảo 
hiểm công như bảo hiểm sức khỏe, v.v., số tiền sau khi đã nhân 30% với 
chi phí điều trị y tế phải gánh chịu thực tế sẽ là mức giới hạn tối đa chi 
trả.

, v.v.

Lưu ý 1

Lưu ý 2

Đối với những bệnh tật sau đây, sẽ không được chi trả tiền bảo hiểm.
● Bệnh tật do cố ý hoặc sơ suất nghiêm trọng của người ký hợp đồng mua 

bảo hiểm, người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng tiền bảo hiểm
● Bệnh tật do tranh cãi hay hành vi tự sát, hành vi phạm tội
● Bệnh tật do thi hành án đối với người được bảo hiểm
● Bệnh tật do chiến tranh, quốc gia nước ngoài sử dụng vũ lực, hay các 

biến động, loạn lạc khác, v.v.
● Bệnh tật do chiếu tia phóng xạ, ô nhiễm phóng xạ
● Trường hợp có triệu chứng đau cổ hoặc đau lưng mà không có kết luận y 

tế khách quan
● Mang thai, sinh con, sẩy thai, sinh non và các bệnh tật do những nguyên 

nhân này gây ra
● Bệnh về răng
● Say độ cao đã xảy ra khi leo núi có sử dụng dụng cụ leo núi như rìu phá 

băng, v.v.
● Bệnh tật đã khởi phát trước khi bắt đầu thời hạn trách nhiệm

Bệnh tật do lý do trong công việc hoặc đi làm sẽ không thuộc diện được 
chi trả tiền bảo hiểm.
Đối với chi phí điều trị bệnh tật, số tiền gánh chịu thực tế đã chi trả trực 
tiếp cho bệnh viện, v.v. sẽ thuộc diện được chi trả tiền bảo hiểm. Ngoài 
ra, trong trường hợp không được hỗ trợ chi trả từ chế độ bảo hiểm công 
như bảo hiểm sức khỏe, v.v., số tiền sau khi đã nhân 30% với chi phí 
điều trị y tế phải gánh chịu thực tế sẽ là mức giới hạn tối đa chi trả.

, v.v.

Lưu ý 1

Lưu ý 2

Giải thích các
thuật ngữ

◆ Điều trị : Là nói việc điều trị mà bác sĩ cho là cần thiết và bác sĩ thực hiện.
◆ Bệnh truyền nhiễm cụ thể : Là nói những bệnh truyền nhiễm nhóm 1, bệnh truyền nhiễm nhóm 

2, bệnh truyền nhiễm nhóm 3, bệnh truyền nhiễm nhóm 4 theo quy 
định tại điều 6 của Luật về Phòng chống bệnh truyền nhiễm và 
Chăm sóc y tế cho bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm, hoặc những 
bệnh truyền nhiễm chỉ định đã áp dụng các biện pháp tương tự như 
bệnh truyền nhiễm nhóm 1 đến nhóm 3 theo Nghị định của Chính 
phủ, hoặc bệnh truyền nhiễm do COVID-19 được quy định tại điểm 
3, khoản 7 của cùng điều.

◆ Người được bảo hiểm : Là nói lao động người nước ngoài có kỹ năng đặc định số 1 
(lao động người nước ngoài lưu trú với tư cách lưu trú theo 
diện “Kỹ năng đặc định số 1”).

◆ Trong thời hạn trách nhiệm bảo hiểm : Là nói khoảng thời gian từ khi hoàn tất thủ tục xuất cảnh tại 
nước mà người đó có quốc tịch, v.v., để sang Nhật Bản với mục 
đích lao động, làm việc theo diện kỹ năng đặc định số 1, cho 
đến khi hoàn tất thủ tục về nước mà người đó có quốc tịch.

◆ Thương tích  : Là nói những thương tích trên cơ thể do sự kiện tác động từ 
bên ngoài có tính đột ngột và ngẫu nhiên. Thương tích sẽ 
bao gồm cả ngộ độc cấp tính do khí độc hoặc chất độc đã hít 
phải một cách ngẫu nhiên và nhất thời.

(i) Nội dung bồi thường (những trường hợp chính sẽ chi trả 
tiền bảo hiểm, những trường hợp chính sẽ không được 
chi trả tiền bảo hiểm, v.v.), nội dung điều khoản bổ sung 

(ii) Phạm vi của người được bảo hiểm

(iii) Số tiền bảo hiểm (số tiền hợp đồng)
(iv) Thời hạn bảo hiểm (thời hạn hợp đồng bảo hiểm)
(v) Phí bảo hiểm, phương thức thanh toán, không có 

chế độ chia lãi cho người ký hợp đồng
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Bảo hiểm toàn diện cho Lao động người
nước ngoài có kỹ năng đặc định

Bảo hiểm du lịch nước ngoài với điều khoản bổ sung dành cho thực tập sinh kỹ năng

Tập tài liệu này là “'Tài liệu cung cấp thông tin và giải thích những điều quan trọng” về Bảo hiểm toàn diện cho Lao động người nước ngoài có kỹ năng đặc định.

Kính gửi các tổ chức tiếp nhận lao động người nước ngoài có kỹ năng đặc định số 1

Kèm dịch vụ thay mặt khách hàng thương lượng, dàn xếp

Bồi thường xuyên suốt khoảng thời gian từ sau khi lao động người nước ngoài có kỹ năng đặc định hoàn tất thủ tục 
xuất cảnh tại nước mà người đó có quốc tịch, v.v., cho đến khi kết thúc hoạt động theo diện kỹ năng đặc định số 1, và 
hoàn tất thủ tục về nước mà người đó có quốc tịch, hoặc cho đến khi thay đổi sang tư cách lưu trú khác

Hỗ trợ lao động người nước ngoài có kỹ năng đặc định bằng các khoản bồi thường khác nhau 
như chi phí điều trị y tế hay trách nhiệm bồi thường

Cung cấp dịch vụ thay mặt khách hàng thương lượng, dàn xếp đối với trách nhiệm bồi thường cá nhân*
*Để được cung cấp dịch vụ thay mặt khách hàng thương lượng, dàn xếp, sẽ có một số điều kiện nhất định.

Tháng 4
năm 2022

Phiên bản
sửa đổi

Những sản phẩm được giới thiệu trong tài liệu này là những sản phẩm bảo hiểm nhằm chuẩn bị cho việc bồi thường đối với gia quyến trong 
trường hợp lao động người nước ngoài có kỹ năng đặc định qua đời do thương tích hay bệnh tật khi đang lưu trú tại Nhật Bản, chi trả chi phí 
điều trị do thương tích hay bệnh tật, hoặc trách nhiệm bồi thường phát sinh bởi sự kiện ngẫu nhiên, v.v. Trường hợp những nội dung bảo hiểm 
này đáp ứng được theo nguyện vọng của Quý khách, vui lòng xem và cân nhắc những nội dung trong tài liệu này.

An tâm 1

An tâm 2

An tâm 3

5945361 (JI2021-211) 10M (JP) 202112 (Tổng quan phiên bản 6.01)

Tổng quan về Bảo hiểm toàn diện cho Lao động người nước ngoài có kỹ năng đặc định 
(Bảo hiểm du lịch nước ngoài với điều khoản bổ sung dành cho thực tập sinh kỹ năng)

Khi ký hợp đồng bảo hiểm, vui lòng nhất định xem kỹ “Tài liệu giải thích những điều quan trọng” và “Những điều cần phải kiểm tra về nội dung hợp đồng bảo hiểm”.Lưu ý

Hạng mục bồi thường Tiền bảo hiểm sẽ chi trảNhững trường hợp chính sẽ chi trả tiền bảo hiểm Những trường hợp chính sẽ không thể chi trả tiền bảo hiểm

Chi phí đoàn
tụ khẩn cấp, v.v.

Trách nhiệm
bồi thường

cá nhân

Trường hợp người được bảo hiểm gây thương tích cho người khác, hoặc gây 
thiệt hại như làm hư hỏng tài sản của người khác do sự kiện ngẫu nhiên 
trong thời hạn trách nhiệm bảo hiểm và phải chịu trách nhiệm bồi thường 
thiệt hại về mặt pháp lý

(1) Bảo hiểm này là bảo hiểm chỉ dành cho lao động người nước ngoài có kỹ năng đặc định số 1. Người không phải là lao động người nước ngoài có kỹ năng đặc định số 1 (bao gồm cả hoạt động đặc định (được phép lao động, làm 
việc)) sẽ không thể là người được bảo hiểm. 

(2) Central Insurance Limited có quyền đại diện ký kết hợp đồng bảo hiểm, và đang thực hiện các công việc của đại lý như ký kết hợp đồng bảo hiểm, thu phí bảo hiểm, xuất biên lai thu phí bảo hiểm, quản lý hợp đồng, v.v. dựa trên 
hợp đồng ủy thác với công ty bảo hiểm tiếp nhận. Vì vậy, đối với những hợp đồng đã phát sinh hiệu lực sau khi ký kết với Central Insurance Limited, sẽ được xem như là hợp đồng đã được ký kết trực tiếp với công ty chúng tôi.

(3) Tài liệu này là tài liệu giới thiệu tổng quan về “Bảo hiểm toàn diện cho Lao động người nước ngoài có kỹ năng đặc định số 1 (Bảo hiểm du lịch nước ngoài với điều khoản bổ sung dành cho thực tập sinh kỹ năng)”. Khi ký hợp đồng 
bảo hiểm, vui lòng nhất định đọc kỹ [Tài liệu giải thích những điều quan trọng]. Ngoài ra, để biết chi tiết, chúng tôi đã chuẩn bị "Điều khoản chung và điều khoản bổ sung của bảo hiểm du lịch nước ngoài (Bảo hiểm toàn diện cho 
Lao động người nước ngoài có kỹ năng đặc định)”, vì vậy nếu thấy cần thiết, vui lòng yêu cầu với đại lý của công ty chúng tôi hoặc với công ty chúng tôi để được cung cấp. Trường hợp có điểm chưa rõ, v.v., vui lòng liên hệ với đại lý 
của công ty chúng tôi hoặc với công ty chúng tôi. Vui lòng giải thích nội dung của tài liệu này cho tất cả những người được bảo hiểm.

■ Khi đăng ký mua bảo hiểm

Công ty bảo hiểm tiếp nhận Đại lý bảo hiểm

Central Insurance, Ltd.
Marunouchi Building, Tầng 11
2-4-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-6311

TEL: 03-6259-1730  FAX: 03-6259-1731

Harumi Island Triton Square O ce Tower X Tầng 16
1-8-10 Harumi, Chuo-ku, Tokyo 104-6016
https://www.jihoken.co.jp

Chúng tôi sẽ chi trả số tiền phù hợp theo thông lệ xã hội 
trong phạm vi số tiền bảo hiểm chi phí đoàn tụ khẩn cấp, 
v.v., trong suốt thời hạn bảo hiểm, đối với những chi phí 
sau đây mà người ký hợp đồng mua bảo hiểm, người được 
bảo hiểm cũng như người thân của người đó đã thực tế chi 
trả.
(1) Chi phí tìm kiếm, cứu nạn (2) Chi phí giao thông đi lại 
khứ hồi như vé máy bay để đến hiện trường cho người cứu 
trợ (tối đa 3 người cứu trợ) (3) Tiền phòng tại cơ sở lưu trú 
cho người cứu trợ tại hiện trường và trong hành trình di 
chuyển đến hiện trường (cho 3 người cứu trợ, mỗi 1 người 
tối đa 14 ngày) (4) Chi phí vận chuyển từ hiện trường (5) 
Các chi phí khác (Tổng các chi phí như chi phí thủ tục đi lại 
cho người cứu trợ, chi phí giao thông đi lại, chi phí thông 
tin liên lạc như cước phí điện thoại quốc tế tại hiện trường, 
chi phí xử lý thi thể, v.v., sẽ giới hạn tối đa là 200.000 ¥.) 
Tuy nhiên, đối với khoản (4) và (5), trường hợp cần phải chi 
trả tiền bảo hiểm cho chi phí điều trị thương tích hoặc chi 
phí điều trị bệnh tật, thì sẽ khấu trừ số tiền này.

Hiện trường là nói địa điểm xảy ra sự kiện hoặc địa 
điểm lưu giữ trong hoặc ngoài Nhật Bản. 

Lưu ý

Đối với những chi phí phát sinh do các nguyên nhân sau đây, sẽ không được 
chi trả tiền bảo hiểm.
● Cố ý hoặc sơ suất nghiêm trọng của người ký hợp đồng mua bảo hiểm, 

người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng tiền bảo hiểm
● Tranh cãi hay hành vi tự sát (trường hợp tử vong sẽ thuộc diện chi trả), 

hành vi phạm tội
● Sự kiện đã xảy ra trong khi lái xe không có giấy phép lái xe, trong tình 

trạng say rượu bia (trường hợp tử vong sẽ thuộc diện chi trả), có sử dụng 
ma túy, v.v.

● Thi hành án đối với người được bảo hiểm
● Chiến tranh, quốc gia nước ngoài sử dụng vũ lực, hay các biến động, loạn 

lạc khác, v.v.
● Chiếu tia phóng xạ, ô nhiễm phóng xạ
● Những triệu chứng đau cổ hoặc đau lưng mà không có kết luận y tế 

khách quan
, v.v.

Đối với những trách nhiệm bồi thường thiệt hại sau đây, sẽ không được chi 
trả tiền bảo hiểm.
● Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do người ký hợp đồng mua bảo hiểm và 

người được bảo hiểm cố ý gây ra
● Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do chiến tranh, quốc gia nước ngoài sử 

dụng vũ lực, hay các biến động, loạn lạc khác, v.v.
● Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do chiếu tia phóng xạ và ô nhiễm 

phóng xạ
● Trách nhiệm bồi thường thiệt hại có nguyên nhân bắt nguồn trực tiếp từ 

việc thực hiện công việc của người được bảo hiểm
● Trách nhiệm bồi thường thiệt hại có nguyên nhân bắt nguồn từ việc sở 

hữu, sử dụng hoặc quản lý động sản được cung cấp phục vụ chuyên cho 
công việc của người được bảo hiểm

● Trách nhiệm bồi thường thiệt hại có nguyên nhân bắt nguồn từ bất động 
sản mà người được bảo hiểm sở hữu, sử dụng hoặc quản lý

● Trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với người thân sống cùng với người 
được bảo hiểm

● Trách nhiệm bồi thường thiệt hại liên quan đến hàng hóa ký gửi (ngoại 
trừ phòng nghỉ cho khách, động sản bên trong phòng nghỉ cho khách, 
v.v. của cơ sở lưu trú)

● Trách nhiệm bồi thường thiệt hại có nguyên nhân bắt nguồn từ sự mất trí 
của người được bảo hiểm

● Trách nhiệm bồi thường thiệt hại có nguyên nhân bắt nguồn từ việc hành 
hung hoặc ẩu đả của người được bảo hiểm hoặc theo chỉ đạo của người 
được bảo hiểm

● Trách nhiệm bồi thường thiệt hại có nguyên nhân bắt nguồn từ việc sở 
hữu, sử dụng, quản lý máy bay, tàu thuyền (ngoại trừ du thuyền, mô tô 
nước), xe cộ (ngoại trừ xe đạp, xe điện sân golf, xe trượt tuyết dùng cho 
mục đích giải trí, v.v.), súng cầm tay

, v.v.

Chúng tôi sẽ chi trả số tiền bồi thường thiệt hại.
Sẽ có mức giới hạn tối đa số tiền bảo hiểm trách nhiệm bồi 
thường đối với mỗi 1 lần sự kiện xảy ra.

Sẽ có trường hợp có thể được chi trả tiền bảo hiểm ngay 
cả với những chi phí cần thiết, hữu ích để ngăn chặn 
việc phát sinh hoặc lan rộng thiệt hại, và chi phí tố 
tụng, thù lao cho luật sư, v.v. đã chi trả với sự đồng ý 
của công ty bảo hiểm. 
Đối với những sự kiện đã xảy ra tại Nhật Bản, công ty 
bảo hiểm sẽ thực hiện các thủ tục dàn xếp hoặc điều 
đình theo đề nghị của người được bảo hiểm. Tuy nhiên, 
sẽ không thực hiện trong những trường hợp như dưới 
đây.

● Trường hợp tổng số tiền trách nhiệm bồi thường thiệt 
hại về mặt pháp lý mà người được bảo hiểm phải gánh 
chịu vượt quá số tiền bảo hiểm theo điều khoản bổ sung 
về trách nhiệm bồi thường cá nhân hoặc trường hợp 
thấp hơn số tiền tự chi trả

● Trường hợp người có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại 
không đồng ý việc thương lượng trực tiếp với công ty 
bảo hiểm

● Trường hợp người được bảo hiểm không đồng ý hợp tác 
với công ty bảo hiểm

Lưu ý

Lưu ý

Trường hợp người được bảo hiểm
(1) bị thương tích do sự kiện xảy ra trong thời hạn trách nhiệm bảo hiểm và 

tử vong trong vòng 180 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện, có bao gồm cả 
ngày đó

(2) tử vong do bệnh tật, mang thai, sinh con, sinh non hoặc sẩy thai trong 
thời hạn trách nhiệm bảo hiểm

(3) phát bệnh trong thời hạn trách nhiệm bảo hiểm và tử vong trong vòng 
30 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn trách nhiệm bảo hiểm, có bao gồm 
cả ngày đó (chỉ giới hạn với trường hợp đã bắt đầu điều trị trong thời 
hạn trách nhiệm bảo hiểm và tiếp tục điều trị sau đó)

(4) tử vong trong vòng 180 ngày kể tử ngày đã thực hiện hành vi tự sát 
trong thời hạn trách nhiệm bảo hiểm, có bao gồm cả ngày đó

(5) nguy kịch trong thời hạn trách nhiệm bảo hiểm (trường hợp bác sĩ đã 
nhận định rằng tính mạng của người được bảo hiểm đang gặp nguy 
hiểm, tiên lượng xấu do thương tích nặng hoặc bệnh nặng)

(6) đang trên máy bay hoặc tàu thuyền, và máy bay, tàu thuyền gặp nạn 
trong thời hạn trách nhiệm bảo hiểm (bao gồm cả mất tích)

(7) đã được các cơ quan trực thuộc nhà nước như cảnh sát, v.v., xác nhận 
không rõ sống hay chết do sự kiện tác động từ bên ngoài có tính đột 
ngột và ngẫu nhiên xảy ra trong thời hạn trách nhiệm bảo hiểm (chi phí 
phát sinh sau khi xác nhận người được bảo hiểm an toàn, không gặp 
vấn đề gì, sẽ không thuộc diện bảo hiểm), hoặc ở tình trạng cần phải 
thực hiện các hoạt động tìm kiếm, cứu nạn khẩn cấp do sự kiện gây ra
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Công ty bảo hiểm tiếp nhận

JI Accident & Fire Insurance

JI Accident & Fire Insurance Co., Ltd.


